
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

DANH SÁCH CƠ SỞ CHẾ TẠO ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Từ ngày: Đến ngày:05/02/2020 05/02/2025

LIST OF APPROVED MANUFACTURERS

Nhóm sản phẩm:

Loại sản phẩm:

Cơ sở chế tạoSố TT

ManufacturerNo.

Số GCN

Certificate No Date of issue

Ngày cấp

Validity

Ngày hết hạnSản phẩm

Product

Thiết bị nâng/ Lifting appliances

1

Cần trục/ CraneCÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THỦY ĐỨC 
THỊNH
Địa chỉ: Số 45/5A Phạm Phú Thứ, Hạ lý, 
Hồng Bàng, Hải Phòng
DUC THINH MARINE MECHANICAL 
CO.,LTD
Address: No.45/5A Pham Phu Thu Str., 
Ha Ly Ward, Hong Bang Dist., Hai 
Phong City

00220/20CN.MS 27/05/2021 27/05/2026

2

Cần trục/ CraneCông ty cổ phần đầu tư VINMEX
Địa chỉ: Số 172/256 Lê Lợi, Quận Ngô 
Quyền, TP. Hải Phòng
VINMEX INVESTMENT J.S.C
Address: No. 172/256 Le Loi street, Ngo 
Quyen District, Hai Phong City

01031/23CN.MS 21/06/2024 21/06/2029

3

Cần trục/ CraneCông ty TNHH Cơ điện-Vận tải và 
thương mại ESUN
Địa chỉ: Xóm Dậu - Xã Di Trạch - Huyện 
Hoài Đức - TP. Hà Nội
ESUN Trading and Transport 
electromechanics company limited
Address: Dau Hamlet, Di trach Ward, 
Hoai Duc District, Ha Noi City

01590/24HN.MS 17/10/2024 17/10/2029
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4

Cần trục/ CraneCông ty cổ phần Đình Đô
Địa chỉ: Số 25/442 Chung cư An Trang, 
An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Dinh Do JSC
Address: No. 25/442 An Trang 
apartment block, An Dong, An Duong, 
Hai Phong

01045/23CN.MS 27/03/2024 27/03/2029

5

Cần trục công tác/ Provision handling 
crane

Công ty cổ phần Cơ điện thủy lực và 
Thương mại
Địa chỉ: 176 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu 
Giấy, Hà Nội
Trading and Hydraulic power electric 
JSC
Address: 176 Hoa Bang, Yen Hoa, Cau 
giay Hanoi

00816/21CN.MS 27/10/2021 26/10/2026

6

Cần trục công tác/ Provision handling 
crane

Công ty CP Thương mại và Thiết bị Tàu 
thủy Đình Đô
Địa chỉ: Số 414 Tôn Đức Thắng, An 
Đồng, An Dương, Hải Phòng
Dinh do Shipping equipment & Trading 
JSC
Address: No. 414 Tôn Duc Thang 
Street, An Dong Ward, An Duong 
District,  Hai Phong City

00562/23CN.MS 21/08/2023 21/08/2028

Vật liệu kim loại -  Thân tàu/ Hull metal material

7

Vật liệu đúc/ CastingCÔNG TY CỔ PHẦN ĐÚC 19-5
Địa chỉ: KM13, QL10, KÊNH GIANG, 
THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
19-5 CASTING J.S.C
Address: Km13, Road 10, Kenh Giang, 
Thuy Nguyen Dist, Hai Phong City, 
Vietnam

00034/20CN.MS 24/02/2020 24/02/2025

Thiết bị nâng/ Lifting appliances
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8

Cần trục thủy lực/ Hydraulic CraneCông ty CP Thương mại và Thiết bị Tàu 
thủy Đình Đô
Địa chỉ: Số 414 Tôn Đức Thắng, An 
Đồng, An Dương, Hải Phòng
Dinh do Shipping equipment & Trading 
JSC
Address: No. 414 Tôn Duc Thang 
Street, An Dong Ward, An Duong 
District,  Hai Phong City

00562/23CN.MS 21/08/2023 21/08/2028

Vật liệu kim loại -  Thân tàu/ Hull metal material

9

Thép tấm/ Steel PlateNanjing Iron & Steel Co., Ltd.
Địa chỉ: Xiejiadian, Luhe District, 
Nanjing City, Jiangsu Province, China
Nanjing Iron & Steel Co., Ltd.
Address: Xiejiadian, Luhe District, 
Nanjing City, Jiangsu Province, China

00999/23CN.MS 08/03/2024 08/03/2029

10

Thép hình/ Steel SectionSuqian Nanjing Iron & Steel Group 
Jinxin Steel Rolling Co., Ltd
Địa chỉ: No. 89 of Jiangshan Road, 
Suyu District, Suqian, Jiangsu province, 
China
Suqian Nanjing Iron & Steel Group 
Jinxin Steel Rolling Co., Ltd
Address: No. 89 of Jiangshan Road, 
Suyu District, Suqian, Jiangsu province, 
China

01043/23CN.MS 08/03/2024 08/03/2029

11

Thép hình/ Steel SectionCông ty Cổ phần cơ khí Gang Thép
Địa chỉ: Tổ 13, phường Cam Giá, Thành 
phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Gang Thep Engineering Joint Stock 
Company
Address: Cam Gia Ward, Thai Nguyen 
City, Thai Nguyen

00934/23CN.MS 01/08/2024 01/08/2029
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12

Thép hình/ Steel SectionCÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI 
NGUYÊN
Địa chỉ: Phường Cam Giá, Thành phố 
Thái Nguyên, Việt Nam
Thai Nguyen Iron And Steel Joint Stock 
Corporation
Address: Cam Gia Ward, Thai Nguyen 
City, Vietnam

01057/24HN.MS 25/12/2024 25/12/2029

13

Thép hình/ Steel SectionCÔNG TY TNHH THÉP AN KHÁNH
Địa chỉ: Khu Thuỷ Lợi 2, Xã Tân Minh, 
Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
AN KHANH STEEL COMPANY LIMITED
Address: Thuy Loi 2 Area, Tan Minh 
Ward, Soc Son District, Ha Noi

00082/20CN01.MS 22/04/2020 22/04/2025

14

Sản phẩm hợp kim đồng đúc/ Copper 
alloy castings products

Công ty TNHH TMDV Hàng hải Nhật 
Vinh
Địa chỉ: 125 Trần Xuân Soạn, Phường 
Tân Thuận Tây, Quận 7, TP Hồ Chính 
Minh
Nhat Vinh Marine Trading Ltd.Co.
Address: 125 Tran Xuan Soan, Tan 
Thuan Tay Ward, Dist.7, HoChiMinh City

00872/23CN.MS 27/12/2023 27/12/2028

15

Sản phẩm hợp kim đồng đúc/ Copper 
alloy castings products

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 
ĐÌNH ĐÔ
Địa chỉ: Thôn Vân Tra, Xã An Đồng, 
Huyện An Dương, Hải Phòng
DINH DO IMPORT – EXPORT JOINT 
STOCK COMPANY
Address: Van Tra Hamlet, An Dong 
Commune, An Duong District, Hai 
Phong Cty

01055/24HN.MS 24/04/2024 24/04/2029
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16

Phôi thép rèn/ Steel ForgingsDongtai QB Stainless Steel Co., Ltd.
Địa chỉ: Zhouxia Industrial Park of 
Qindong Town, 2210212 Dongtai, 
Jiangsu, China
Dongtai QB Stainless Steel Co., Ltd.
Address: Zhouxia Industrial Park of 
Qindong Town, 2210212 Dongtai, 
Jiangsu, China

00819/23CN.MS 08/11/2023 08/11/2028

17

Vật liệu thép đúc/ Steel castingsCông ty TNHH 289
Địa chỉ: Số 289, khu Vĩnh Tuy I, Phường 
Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng 
Ninh
289 Company Limited
Address: No. 289, Vinh Tuy I area, Mao 
Khe Ward, Dong Trieu Town, Quang 
Ninh Province

00708/23CN.MS 05/02/2024 05/02/2029

18

Thép rèn/ Steel forgings.Shandong Wantong Marine Engineering 
Co.,Ltd
Địa chỉ: No. 17, Jiahe Road, Jiaming 
Economic Development Zone, 
Dongchangfu Dist., Liaocheng, 
Shandong, China
Shandong Wantong Marine Engineering 
Co.,Ltd
Address: No. 17, Jiahe Road, Jiaming 
Economic Development Zone, 
Dongchangfu Dist., Liaocheng, 
Shandong, China

00471/23CN.MS 03/07/2023 30/06/2028

19

Nhôm định hình/ Aluminum SectionCÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 27
Địa chỉ: Tổ 6, phường Quan Triều, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
27 ONE MEMBER LIMITED LIABILITY 
COMPANY
Address: Group 6, Quan Trieu Ward, 
Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

00137/21CN01.MS 18/01/2022 18/01/2027
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20

Nhôm định hình/ Aluminum SectionCông ty Cổ phần Hyundai Aluminum 
Vina
Địa chỉ: Đường B2, Khu B, Khu công 
nghiệp Phố Nối A, Xã Lạc Hồng, Huyện 
Văn Lâm, Hưng Yên
Hyundai Aluminum Vina Shareholding 
Company
Address: Road B2, Block B, Pho Noi A  
Industrial Zone, Lac Hong Commune, 
Van Lam Dist., Hung Yen Province

00448/23CN.MS 21/09/2023 21/09/2028

21

Vật liệu thép đúc không gỉ/ Stainless steel 
castings

Công ty CP Thương mại và Thiết bị Tàu 
thủy Đình Đô
Địa chỉ: Số 414 Tôn Đức Thắng, An 
Đồng, An Dương, Hải Phòng
Dinh do Shipping equipment & Trading 
JSC
Address: No. 414 Tôn Duc Thang 
Street, An Dong Ward, An Duong 
District,  Hai Phong City

00529/23CN.MS 11/10/2023 11/10/2028

Thiết bị neo và chằng buộc/ Anchoring and mooring equipment

22

Xích neo và các chi tiết/ Anchor chain and 
accessories

QINGDAO TAI STAR MACHINERY CO., 
LTD.
Địa chỉ: 7# West to Chuangyesan Road 
South to Longquaner Road, Qingdao 
Northern Industrial Park, Jimo City, 
Qingdao, China
QINGDAO TAI STAR MACHINERY CO., 
LTD.
Address: 7# West to Chuangyesan 
Road South to Longquaner Road, 
Qingdao Northern Industrial Park, Jimo 
City, Qingdao, China

00719/21CN.MS 23/09/2021 26/09/2026
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23

Xích neo và các chi tiết/ Anchor chain and 
accessories

Anhui Yatai Anchor Chain Manufacturing 
Co., Ltd.
Địa chỉ: No. 153, Changjiang West 
Road, Chaohu City, Anhui Province, 
China
Anhui Yatai Anchor Chain Manufacturing 
Co., Ltd.
Address: No. 153, Changjiang West 
Road, Chaohu City, Anhui Province, 
China

00044/25HP.MS 14/01/2025 14/01/2030

24

Xích neo và các chi tiết/ Anchor chain and 
accessories

Zhejiang Shuangniao Anchor Chain Co., 
Ltd.
Địa chỉ: No.16, Yulong Road, Industrial 
Function Zone, Huangze Town, 
Shengzhou, Zhejiang, China
Zhejiang Shuangniao Anchor Chain Co., 
Ltd.
Address: No.16, Yulong Road, Industrial 
Function Zone, Huangze Town, 
Shengzhou, Zhejiang, China

00154/23CN.MS 13/04/2023 13/04/2028

25

Xích neo và các chi tiết/ Anchor chain and 
accessories

Qingdao Wancheng Anchor Chain Co. 
Ltd
Địa chỉ: NO.7. TCL Road, Beian Office, 
Jimo, Qingdao, China
Qingdao Wancheng Anchor Chain Co. 
Ltd
Address: NO.7. TCL Road, Beian Office, 
Jimo, Qingdao, China

00153/23CN.MS 10/04/2023 10/04/2028
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26

Xích neo và các chi tiết/ Anchor chain and 
accessories

QINGDAO TAI STAR MACHINERY CO., 
LTD.
Địa chỉ: 7# West to Chuangyesan Road 
South to Longquaner Road, Qingdao 
Northern Industrial Park, Jimo City, 
Qingdao, China
QINGDAO TAI STAR MACHINERY CO., 
LTD.
Address: 7# West to Chuangyesan 
Road South to Longquaner Road, 
Qingdao Northern Industrial Park, Jimo 
City, Qingdao, China

00396/24QN.MS 28/03/2024 28/03/2029

27

Neo và phụ tùng/ Anchor and accessoriesCông ty TNHH Cơ điện-Vận tải và 
thương mại ESUN
Địa chỉ: Xóm Dậu - Xã Di Trạch - Huyện 
Hoài Đức - TP. Hà Nội
ESUN Trading and Transport 
electromechanics company limited
Address: Dau Hamlet, Di trach Ward, 
Hoai Duc District, Ha Noi City

00042/21CN01.MS 02/03/2021 02/03/2026

28

Neo và phụ tùng/ Anchor and accessoriesCông ty CP Thương mại và Thiết bị Tàu 
thủy Đình Đô
Địa chỉ: Số 414 Tôn Đức Thắng, An 
Đồng, An Dương, Hải Phòng
Dinh do Shipping equipment & Trading 
JSC
Address: No. 414 Tôn Duc Thang 
Street, An Dong Ward, An Duong 
District,  Hai Phong City

00621/20CN.MS 10/03/2021 10/03/2026

29

Neo và phụ tùng/ Anchor and accessoriesCông ty cổ phần Đình Đô
Địa chỉ: Số 25/442 Chung cư An Trang, 
An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Dinh Do JSC
Address: No. 25/442 An Trang 
apartment block, An Dong, An Duong, 
Hai Phong

00017/23CN.MS 25/05/2023 25/05/2028

8/113



Cơ sở chế tạoSố TT

ManufacturerNo.

Số GCN

Certificate No Date of issue

Ngày cấp

Validity

Ngày hết hạnSản phẩm

Product

30

Neo và phụ tùng/ Anchor and accessoriesCÔNG TY CỔ PHẦN ĐÚC 19-5
Địa chỉ: KM13, QL10, KÊNH GIANG, 
THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
19-5 CASTING J.S.C
Address: Km13, Road 10, Kenh Giang, 
Thuy Nguyen Dist, Hai Phong City, 
Vietnam

00034/20CN.MS 24/02/2020 24/02/2025

31

Tời neo/ WindlassCông ty Cổ phần Tấn Cường
Địa chỉ: Số 36/18 Tản Viên, P.Thượng 
Lý, Q.Hồng Bàng, TP Hải Phòng
Tan Cuong Joint Stock Company
Address: No. 36/18 Tan Vien, Thuong 
Ly, Hong Bang, Hai Phong

00456/21CN.MS 15/06/2021 15/06/2026

32

Tời neo/ WindlassCông ty cổ phần Cơ điện thủy lực và 
Thương mại
Địa chỉ: 176 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu 
Giấy, Hà Nội
Trading and Hydraulic power electric 
JSC
Address: 176 Hoa Bang, Yen Hoa, Cau 
giay Hanoi

00816/21CN.MS 27/10/2021 26/10/2026

33

Tời neo/ WindlassCông ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Minh 
Khánh
Địa chỉ: Số 18/288 Trần Nhân Tông, tổ 
Kha Lâm 1, Phường Nam Sơn, Quận 
Kiến An, Tp. Hải Phòng
Minh Khanh Service Technique Limited 
Company
Address: No.18/288 Tran Nhan Tong, 
Kha Lam 1 group, Nam Son ward, Kien 
An district, Hai Phong city

01365/24HP.MS 18/11/2024 18/11/2029
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34

Tời neo/ WindlassCÔNG TY TNHH CƯƠNG HƯNG
Địa chỉ: Số 93 đường Hùng Vương, P. 
Quán Toan, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải 
Phòng
Cuong Hung Co., Ltd
Address: No.93 Hung Vuong road, 
Quan Toan ward, Hong Bang district, 
Hai Phong City

00486/21CN.MS 30/12/2022 30/12/2027

35

Tời neo/ WindlassCông ty CP Thương mại và Thiết bị Tàu 
thủy Đình Đô
Địa chỉ: Số 414 Tôn Đức Thắng, An 
Đồng, An Dương, Hải Phòng
Dinh do Shipping equipment & Trading 
JSC
Address: No. 414 Tôn Duc Thang 
Street, An Dong Ward, An Duong 
District,  Hai Phong City

00562/23CN.MS 21/08/2023 21/08/2028

36

Tời neo/ WindlassCông ty cổ phần đầu tư VINMEX
Địa chỉ: Số 172/256 Lê Lợi, Quận Ngô 
Quyền, TP. Hải Phòng
VINMEX INVESTMENT J.S.C
Address: No. 172/256 Le Loi street, Ngo 
Quyen District, Hai Phong City

01033/23CN.MS 25/04/2024 25/04/2029

37

Tời neo/ WindlassCông ty cổ phần Đình Đô
Địa chỉ: Số 25/442 Chung cư An Trang, 
An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Dinh Do JSC
Address: No. 25/442 An Trang 
apartment block, An Dong, An Duong, 
Hai Phong

01045/23CN.MS 27/03/2024 27/03/2029
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38

Tời cô dây/ mooring winchCông ty Cổ phần Tấn Cường
Địa chỉ: Số 36/18 Tản Viên, P.Thượng 
Lý, Q.Hồng Bàng, TP Hải Phòng
Tan Cuong Joint Stock Company
Address: No. 36/18 Tan Vien, Thuong 
Ly, Hong Bang, Hai Phong

00456/21CN.MS 15/06/2021 15/06/2026

39

Tời cô dây/ mooring winchCông ty TNHH Cơ điện-Vận tải và 
thương mại ESUN
Địa chỉ: Xóm Dậu - Xã Di Trạch - Huyện 
Hoài Đức - TP. Hà Nội
ESUN Trading and Transport 
electromechanics company limited
Address: Dau Hamlet, Di trach Ward, 
Hoai Duc District, Ha Noi City

00938/21CN.MS 27/12/2021 27/12/2026

40

Tời cô dây/ mooring winchCông ty cổ phần Cơ điện thủy lực và 
Thương mại
Địa chỉ: 176 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu 
Giấy, Hà Nội
Trading and Hydraulic power electric 
JSC
Address: 176 Hoa Bang, Yen Hoa, Cau 
giay Hanoi

00816/21CN.MS 27/10/2021 26/10/2026

41

Tời cô dây/ mooring winchCông ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Minh 
Khánh
Địa chỉ: Số 18/288 Trần Nhân Tông, tổ 
Kha Lâm 1, Phường Nam Sơn, Quận 
Kiến An, Tp. Hải Phòng
Minh Khanh Service Technique Limited 
Company
Address: No.18/288 Tran Nhan Tong, 
Kha Lam 1 group, Nam Son ward, Kien 
An district, Hai Phong city

01365/24HP.MS 18/11/2024 18/11/2029
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42

Tời cô dây/ mooring winchCÔNG TY TNHH CƯƠNG HƯNG
Địa chỉ: Số 93 đường Hùng Vương, P. 
Quán Toan, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải 
Phòng
Cuong Hung Co., Ltd
Address: No.93 Hung Vuong road, 
Quan Toan ward, Hong Bang district, 
Hai Phong City

00486/21CN.MS 30/12/2022 30/12/2027

43

Tời cô dây/ mooring winchCông ty CP Thương mại và Thiết bị Tàu 
thủy Đình Đô
Địa chỉ: Số 414 Tôn Đức Thắng, An 
Đồng, An Dương, Hải Phòng
Dinh do Shipping equipment & Trading 
JSC
Address: No. 414 Tôn Duc Thang 
Street, An Dong Ward, An Duong 
District,  Hai Phong City

00562/23CN.MS 21/08/2023 21/08/2028

44

Tời cô dây/ mooring winchCông ty cổ phần Đình Đô
Địa chỉ: Số 25/442 Chung cư An Trang, 
An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Dinh Do JSC
Address: No. 25/442 An Trang 
apartment block, An Dong, An Duong, 
Hai Phong

01045/23CN.MS 27/03/2024 27/03/2029

45

Tời cô dây/ mooring winchCông ty cổ phần đầu tư VINMEX
Địa chỉ: Số 172/256 Lê Lợi, Quận Ngô 
Quyền, TP. Hải Phòng
VINMEX INVESTMENT J.S.C
Address: No. 172/256 Le Loi street, Ngo 
Quyen District, Hai Phong City

01033/23CN.MS 25/04/2024 25/04/2029
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Ngày hết hạnSản phẩm
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46

Máy kéo neo/ Anchor(s) handling 
appliance

Công ty TNHH Cơ điện-Vận tải và 
thương mại ESUN
Địa chỉ: Xóm Dậu - Xã Di Trạch - Huyện 
Hoài Đức - TP. Hà Nội
ESUN Trading and Transport 
electromechanics company limited
Address: Dau Hamlet, Di trach Ward, 
Hoai Duc District, Ha Noi City

00938/21CN.MS 27/12/2021 27/12/2026

47

Tời kéo nắp hầm hàng/ Hatch cover winchCông ty Cổ phần Tấn Cường
Địa chỉ: Số 36/18 Tản Viên, P.Thượng 
Lý, Q.Hồng Bàng, TP Hải Phòng
Tan Cuong Joint Stock Company
Address: No. 36/18 Tan Vien, Thuong 
Ly, Hong Bang, Hai Phong

00456/21CN.MS 15/06/2021 15/06/2026

48

Tời kéo nắp hầm hàng/ Hatch cover winchCông ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Minh 
Khánh
Địa chỉ: Số 18/288 Trần Nhân Tông, tổ 
Kha Lâm 1, Phường Nam Sơn, Quận 
Kiến An, Tp. Hải Phòng
Minh Khanh Service Technique Limited 
Company
Address: No.18/288 Tran Nhan Tong, 
Kha Lam 1 group, Nam Son ward, Kien 
An district, Hai Phong city

01365/24HP.MS 18/11/2024 18/11/2029

49

Tời kéo nắp hầm hàng/ Hatch cover winchCông ty CP Thương mại và Thiết bị Tàu 
thủy Đình Đô
Địa chỉ: Số 414 Tôn Đức Thắng, An 
Đồng, An Dương, Hải Phòng
Dinh do Shipping equipment & Trading 
JSC
Address: No. 414 Tôn Duc Thang 
Street, An Dong Ward, An Duong 
District,  Hai Phong City

00562/23CN.MS 21/08/2023 21/08/2028
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Cơ sở chế tạoSố TT
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Ngày hết hạnSản phẩm
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50

Tời kéo nắp hầm hàng/ Hatch cover winchCông ty cổ phần Đình Đô
Địa chỉ: Số 25/442 Chung cư An Trang, 
An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Dinh Do JSC
Address: No. 25/442 An Trang 
apartment block, An Dong, An Duong, 
Hai Phong

01045/23CN.MS 27/03/2024 27/03/2029

51

Neo thép đúc/ Casting steel AnchorCông ty TNHH 289
Địa chỉ: Số 289, khu Vĩnh Tuy I, Phường 
Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng 
Ninh
289 Company Limited
Address: No. 289, Vinh Tuy I area, Mao 
Khe Ward, Dong Trieu Town, Quang 
Ninh Province

00708/23CN.MS 05/02/2024 05/02/2029

52

Neo thép đúc/ Casting steel AnchorCÔNG TY TNHH CƯƠNG HƯNG
Địa chỉ: Số 93 đường Hùng Vương, P. 
Quán Toan, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải 
Phòng
Cuong Hung Co., Ltd
Address: No.93 Hung Vuong road, 
Quan Toan ward, Hong Bang district, 
Hai Phong City

00568/21CN.MS 21/12/2021 18/12/2026

53

Cáp sợi/ Fibre RopesCÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS 
VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 10, đường Công viên phần 
mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, 
Q.12, Hồ Chí Minh
SIAM BROTHERS VIETNAM JOINT 
STOCK COMPANY
Address: Anna building, Quang Trung 
software park, Tan Chanh Hiep Ward, 
Dist.12, HoChiMinh City

00151/20CN.MS 16/12/2020 16/12/2025

Trang thiết bị/ Equipment and outfit
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Cơ sở chế tạoSố TT
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54

Móc kéo/ Towing hook MK-50TCông ty CP Thương mại và Thiết bị Tàu 
thủy Đình Đô
Địa chỉ: Số 414 Tôn Đức Thắng, An 
Đồng, An Dương, Hải Phòng
Dinh do Shipping equipment & Trading 
JSC
Address: No. 414 Tôn Duc Thang 
Street, An Dong Ward, An Duong 
District,  Hai Phong City

00464/22CN.MS 21/06/2022 21/06/2027

55

Móc kéo/ Towing hookCông ty cổ phần Đình Đô
Địa chỉ: Số 25/442 Chung cư An Trang, 
An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Dinh Do JSC
Address: No. 25/442 An Trang 
apartment block, An Dong, An Duong, 
Hai Phong

01045/23CN.MS 27/03/2024 27/03/2029

56

Tời kéo/ Towing winchCông ty TNHH Cơ điện-Vận tải và 
thương mại ESUN
Địa chỉ: Xóm Dậu - Xã Di Trạch - Huyện 
Hoài Đức - TP. Hà Nội
ESUN Trading and Transport 
electromechanics company limited
Address: Dau Hamlet, Di trach Ward, 
Hoai Duc District, Ha Noi City

00938/21CN.MS 27/12/2021 27/12/2026

57

Cửa húp lô/ Side Scuttle(s)CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THỦY ĐỨC 
THỊNH
Địa chỉ: Số 45/5A Phạm Phú Thứ, Hạ lý, 
Hồng Bàng, Hải Phòng
DUC THINH MARINE MECHANICAL 
CO.,LTD
Address: No.45/5A Pham Phu Thu Str., 
Ha Ly Ward, Hong Bang Dist., Hai 
Phong City

00804/21CN.MS 11/01/2022 07/01/2027
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58

Cửa húp lô/ Side Scuttle(s)Công ty TNHH Đúc và Cơ khí thuỷ AVA
Địa chỉ: Số 228, thôn 6, xã Mỹ Đồng, 
huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải 
Phòng
AVA water mechanical and casting Co., 
Ltd
Address: No. 228, Village 6, My Dong 
Commune, Thuy Nguyen District, Hai 
Phong City

00593/23CN.MS 02/10/2023 02/10/2028

59

Cửa thép kín nước/ Watertight steel 
door(s)

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THỦY ĐỨC 
THỊNH
Địa chỉ: Số 45/5A Phạm Phú Thứ, Hạ lý, 
Hồng Bàng, Hải Phòng
DUC THINH MARINE MECHANICAL 
CO.,LTD
Address: No.45/5A Pham Phu Thu Str., 
Ha Ly Ward, Hong Bang Dist., Hai 
Phong City

00804/21CN.MS 11/01/2022 07/01/2027

60

Cửa thép kín thời tiết/ Weathertight steel 
door(s)

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THỦY ĐỨC 
THỊNH
Địa chỉ: Số 45/5A Phạm Phú Thứ, Hạ lý, 
Hồng Bàng, Hải Phòng
DUC THINH MARINE MECHANICAL 
CO.,LTD
Address: No.45/5A Pham Phu Thu Str., 
Ha Ly Ward, Hong Bang Dist., Hai 
Phong City

00804/21CN.MS 11/01/2022 07/01/2027

61

Cửa thép kín thời tiết/ Weathertight steel 
door(s)

Công ty cổ phần đầu tư VINMEX
Địa chỉ: Số 172/256 Lê Lợi, Quận Ngô 
Quyền, TP. Hải Phòng
VINMEX INVESTMENT J.S.C
Address: No. 172/256 Le Loi street, Ngo 
Quyen District, Hai Phong City

00630/23CN.MS 18/08/2023 18/08/2028
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62

Cửa thép kín thời tiết/ Weathertight steel 
door(s)

Công ty TNHH Đúc và Cơ khí thuỷ AVA
Địa chỉ: Số 228, thôn 6, xã Mỹ Đồng, 
huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải 
Phòng
AVA water mechanical and casting Co., 
Ltd
Address: No. 228, Village 6, My Dong 
Commune, Thuy Nguyen District, Hai 
Phong City

00593/23CN.MS 02/10/2023 02/10/2028

63

Cửa thép kín thời tiết/ Weathertight steel 
door(s) KTT

Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại và 
Sản xuất Giang Châu
Địa chỉ: Số 594 đường 5/1, Phường 
Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành 
phố Hải Phòng
Giang Chau Production And Trading - 
Service Company Limited
Address: No. 594 5/1 Street, Hung 
Vuong Ward, Hong Bang District, Hai 
Phong City

01004/23CN.MS 28/12/2023 28/12/2028

64

Xy lanh thủy lực/ Hydraulic cylinderCÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
BÁCH KHOA
Địa chỉ: Số 332 đường Đà Nẵng, P. 
Đông Hải 1, Q. Hải An, Tp. Hải Phòng
Bach Khoa Technology JSC
Address: No. 332 Da Nang, Dong Hai 1 
ward, Hai An district, Hai Phong City, 
Vietnam

00982/23CN.MS 01/02/2024 01/02/2029
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65

Xy lanh thủy lực/ Hydraulic cylinderCông ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Minh 
Khánh
Địa chỉ: Số 18/288 Trần Nhân Tông, tổ 
Kha Lâm 1, Phường Nam Sơn, Quận 
Kiến An, Tp. Hải Phòng
Minh Khanh Service Technique Limited 
Company
Address: No.18/288 Tran Nhan Tong, 
Kha Lam 1 group, Nam Son ward, Kien 
An district, Hai Phong city

00586/21CN.MS 31/08/2021 31/08/2026

66

Xy lanh thủy lực/ Hydraulic cylinderCông ty CP Thương mại và Thiết bị Tàu 
thủy Đình Đô
Địa chỉ: Số 414 Tôn Đức Thắng, An 
Đồng, An Dương, Hải Phòng
Dinh do Shipping equipment & Trading 
JSC
Address: No. 414 Tôn Duc Thang 
Street, An Dong Ward, An Duong 
District,  Hai Phong City

00904/22CN.MS 04/11/2022 21/06/2027

67

Xy lanh thủy lực/ Hydraulic cylinderCông ty TNHH Cơ điện-Vận tải và 
thương mại ESUN
Địa chỉ: Xóm Dậu - Xã Di Trạch - Huyện 
Hoài Đức - TP. Hà Nội
ESUN Trading and Transport 
electromechanics company limited
Address: Dau Hamlet, Di trach Ward, 
Hoai Duc District, Ha Noi City

00960/22CN.MS 17/11/2022 17/11/2027

68

Xy lanh thủy lực/ Hydraulic cylinderCông ty TNHH Cơ khí Việt Hà
Địa chỉ: Khu D, KCN Phố Nối A, Văn 
Lâm, Hưng Yên, Việt Nam
Viet Ha mechanical Co.,Ltd
Address: D section,  Pho Noi A industrial 
zone, Van Lam, Hung Yen, Vietnam

00102/23CN.MS 02/06/2023 02/06/2028
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69

Xy lanh thủy lực/ Hydraulic cylinderCông ty cổ phần Đình Đô
Địa chỉ: Số 25/442 Chung cư An Trang, 
An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Dinh Do JSC
Address: No. 25/442 An Trang 
apartment block, An Dong, An Duong, 
Hai Phong

01045/23CN.MS 27/03/2024 27/03/2029

70

Xy lanh thủy lực/ Hydraulic cylinderCông ty Cổ phần Thiết bị Trung Mạnh
Địa chỉ: Số 1A, Ngõ Hồ Đá, Phường Sở 
Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam
Trung Manh Equipment Joint Stock 
Company
Address: No.1A, Ho Da Lane, So Dau 
Ward, Hong Bang District, Hai Phong 
City, Vietnam

01001/23CN.MS 04/04/2024 04/04/2029

71

Xy lanh thủy lực/ Hydraulic cylinderCông ty cổ phần Cơ điện thủy lực và 
Thương mại
Địa chỉ: 176 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu 
Giấy, Hà Nội
Trading and Hydraulic power electric 
JSC
Address: 176 Hoa Bang, Yen Hoa, Cau 
giay Hanoi

00054/20CN.MS 11/03/2020 06/03/2025

72

Cửa sổ hình chữ nhật/ Rectangular 
window(s)

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THỦY ĐỨC 
THỊNH
Địa chỉ: Số 45/5A Phạm Phú Thứ, Hạ lý, 
Hồng Bàng, Hải Phòng
DUC THINH MARINE MECHANICAL 
CO.,LTD
Address: No.45/5A Pham Phu Thu Str., 
Ha Ly Ward, Hong Bang Dist., Hai 
Phong City

00804/21CN.MS 11/01/2022 07/01/2027
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73

Nắp hầm kín dầu/ Oil - tight hatch cover(s)CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THỦY ĐỨC 
THỊNH
Địa chỉ: Số 45/5A Phạm Phú Thứ, Hạ lý, 
Hồng Bàng, Hải Phòng
DUC THINH MARINE MECHANICAL 
CO.,LTD
Address: No.45/5A Pham Phu Thu Str., 
Ha Ly Ward, Hong Bang Dist., Hai 
Phong City

00804/21CN.MS 11/01/2022 07/01/2027

74

Nắp hầm kín dầu/ Oil - tight hatch cover(s)Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại và 
Sản xuất Giang Châu
Địa chỉ: Số 594 đường 5/1, Phường 
Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành 
phố Hải Phòng
Giang Chau Production And Trading - 
Service Company Limited
Address: No. 594 5/1 Street, Hung 
Vuong Ward, Hong Bang District, Hai 
Phong City

02123/24HP.MS 29/10/2024 29/10/2029

75

Cửa sổ/ Window(s)Công ty TNHH Đúc và Cơ khí thuỷ AVA
Địa chỉ: Số 228, thôn 6, xã Mỹ Đồng, 
huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải 
Phòng
AVA water mechanical and casting Co., 
Ltd
Address: No. 228, Village 6, My Dong 
Commune, Thuy Nguyen District, Hai 
Phong City

00593/23CN.MS 02/10/2023 02/10/2028

76

Cửa sổ/ Window(s)Công ty cổ phần đầu tư VINMEX
Địa chỉ: Số 172/256 Lê Lợi, Quận Ngô 
Quyền, TP. Hải Phòng
VINMEX INVESTMENT J.S.C
Address: No. 172/256 Le Loi street, Ngo 
Quyen District, Hai Phong City

00630/23CN.MS 18/08/2023 18/08/2028
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77

Cửa hợp kim nhôm kín thời tiết/ 
Weathertight aluminium alloy door(s)

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THỦY ĐỨC 
THỊNH
Địa chỉ: Số 45/5A Phạm Phú Thứ, Hạ lý, 
Hồng Bàng, Hải Phòng
DUC THINH MARINE MECHANICAL 
CO.,LTD
Address: No.45/5A Pham Phu Thu Str., 
Ha Ly Ward, Hong Bang Dist., Hai 
Phong City

00804/21CN.MS 11/01/2022 07/01/2027

78

Cửa hợp kim nhôm kín nước/ Watertight 
aluminium alloy door(s)

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THỦY ĐỨC 
THỊNH
Địa chỉ: Số 45/5A Phạm Phú Thứ, Hạ lý, 
Hồng Bàng, Hải Phòng
DUC THINH MARINE MECHANICAL 
CO.,LTD
Address: No.45/5A Pham Phu Thu Str., 
Ha Ly Ward, Hong Bang Dist., Hai 
Phong City

00804/21CN.MS 11/01/2022 07/01/2027

79

Cửa sổ cố định lắp đặt trên tàu biển/ 
Sea-going ships fixed windows

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 189
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đình Vũ, 
Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Tp. 
Hải Phòng
189 ONE MEMBER LIMITED LIABITY 
COMPANY
Address: Dinh Vu Industrial Zone, Dong 
Hai 2 Ward, Hai An District, Hai Phong 
City

00749/20CN01.MS 08/03/2021 08/03/2026

80

Nắp hầm thép kín nước/ Small watertigh 
steel hatch cover(s)

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THỦY ĐỨC 
THỊNH
Địa chỉ: Số 45/5A Phạm Phú Thứ, Hạ lý, 
Hồng Bàng, Hải Phòng
DUC THINH MARINE MECHANICAL 
CO.,LTD
Address: No.45/5A Pham Phu Thu Str., 
Ha Ly Ward, Hong Bang Dist., Hai 
Phong City

00804/21CN.MS 11/01/2022 07/01/2027
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81

Hệ thống đóng mở nắp hầm hàng/ Hatch 
cover opening and closing system

Công ty CP Thương mại và Thiết bị Tàu 
thủy Đình Đô
Địa chỉ: Số 414 Tôn Đức Thắng, An 
Đồng, An Dương, Hải Phòng
Dinh do Shipping equipment & Trading 
JSC
Address: No. 414 Tôn Duc Thang 
Street, An Dong Ward, An Duong 
District,  Hai Phong City

01028/23CN.MS 12/06/2024 12/06/2029

Thiết bị lái và máy lái/ Rudder and steering gear

82

Bánh lái/ Rudder bladeCÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 
ĐÌNH ĐÔ
Địa chỉ: Thôn Vân Tra, Xã An Đồng, 
Huyện An Dương, Hải Phòng
DINH DO IMPORT – EXPORT JOINT 
STOCK COMPANY
Address: Van Tra Hamlet, An Dong 
Commune, An Duong District, Hai 
Phong Cty

00450/22CN.MS 30/06/2022 15/06/2027

83

Bánh lái/ Rudder bladeCông ty Cổ phần Tấn Cường
Địa chỉ: Số 36/18 Tản Viên, P.Thượng 
Lý, Q.Hồng Bàng, TP Hải Phòng
Tan Cuong Joint Stock Company
Address: No. 36/18 Tan Vien, Thuong 
Ly, Hong Bang, Hai Phong

00665/23CN.MS 12/09/2023 12/09/2028

84

Bánh lái/ Rudder bladeCông ty cổ phần đầu tư VINMEX
Địa chỉ: Số 172/256 Lê Lợi, Quận Ngô 
Quyền, TP. Hải Phòng
VINMEX INVESTMENT J.S.C
Address: No. 172/256 Le Loi street, Ngo 
Quyen District, Hai Phong City

00630/23CN.MS 18/08/2023 18/08/2028
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85

Trục lái và chốt/ Rudder stock and pinCông ty TNHH Trần Nhu
Địa chỉ: Thôn An Dương, Xã An Đồng, 
Huyện An Dương, TP. Hải Phòng
Tran Nhu Co., Ltd
Address: An duong Village, An dong 
Commune, An duong District, Hai 
phong City

00535/20CN.MS 21/10/2020 20/10/2025

86

Trục lái và chốt/ Rudder stock and pinCông ty TNHH TMDV Hàng hải Nhật 
Vinh
Địa chỉ: 125 Trần Xuân Soạn, Phường 
Tân Thuận Tây, Quận 7, TP Hồ Chính 
Minh
Nhat Vinh Marine Trading Ltd.Co.
Address: 125 Tran Xuan Soan, Tan 
Thuan Tay Ward, Dist.7, HoChiMinh City

00872/23CN.MS 27/12/2023 27/12/2028

87

Ổ đỡ/ Rudder bearingCông ty TNHH Trần Nhu
Địa chỉ: Thôn An Dương, Xã An Đồng, 
Huyện An Dương, TP. Hải Phòng
Tran Nhu Co., Ltd
Address: An duong Village, An dong 
Commune, An duong District, Hai 
phong City

00535/20CN.MS 21/10/2020 20/10/2025

88

Ổ đỡ/ Rudder bearingCông ty TNHH TMDV Hàng hải Nhật 
Vinh
Địa chỉ: 125 Trần Xuân Soạn, Phường 
Tân Thuận Tây, Quận 7, TP Hồ Chính 
Minh
Nhat Vinh Marine Trading Ltd.Co.
Address: 125 Tran Xuan Soan, Tan 
Thuan Tay Ward, Dist.7, HoChiMinh City

00872/23CN.MS 27/12/2023 27/12/2028
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89

Máy lái/ Steering gearCông ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Minh 
Khánh
Địa chỉ: Số 18/288 Trần Nhân Tông, tổ 
Kha Lâm 1, Phường Nam Sơn, Quận 
Kiến An, Tp. Hải Phòng
Minh Khanh Service Technique Limited 
Company
Address: No.18/288 Tran Nhan Tong, 
Kha Lam 1 group, Nam Son ward, Kien 
An district, Hai Phong city

00586/21CN.MS 31/08/2021 31/08/2026

90

Máy lái/ Steering gearCông ty TNHH Cơ điện-Vận tải và 
thương mại ESUN
Địa chỉ: Xóm Dậu - Xã Di Trạch - Huyện 
Hoài Đức - TP. Hà Nội
ESUN Trading and Transport 
electromechanics company limited
Address: Dau Hamlet, Di trach Ward, 
Hoai Duc District, Ha Noi City

00938/21CN.MS 27/12/2021 27/12/2026

91

Máy lái/ Steering gearCông ty cổ phần Cơ điện thủy lực và 
Thương mại
Địa chỉ: 176 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu 
Giấy, Hà Nội
Trading and Hydraulic power electric 
JSC
Address: 176 Hoa Bang, Yen Hoa, Cau 
giay Hanoi

00816/21CN.MS 27/10/2021 26/10/2026
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92

Máy lái/ Steering gearCông ty TNHH đầu tư thương mại dịch 
vụ Nanibi Việt Nam
Địa chỉ: Số 05, ngách 204/9, đường Kim 
Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, Hà Nội, Việt Nam
NANIBI VIET NAM INVESTMENT 
TRADING SERVICES COMPANY 
LIMITED
Address: No.5 - 204/9 - Kim Giang 
street - Dai Kim Ward - Hoang Mai 
district - Ha Noi city - Vietnam

01018/22CN.MS 15/09/2023 15/09/2028

93

Máy lái/ Steering gearCông ty cổ phần đầu tư VINMEX
Địa chỉ: Số 172/256 Lê Lợi, Quận Ngô 
Quyền, TP. Hải Phòng
VINMEX INVESTMENT J.S.C
Address: No. 172/256 Le Loi street, Ngo 
Quyen District, Hai Phong City

01033/23CN.MS 25/04/2024 25/04/2029

94

Máy lái điện - thủy lực/ Electro - hydraulic 
steering gear

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
BÁCH KHOA
Địa chỉ: Số 332 đường Đà Nẵng, P. 
Đông Hải 1, Q. Hải An, Tp. Hải Phòng
Bach Khoa Technology JSC
Address: No. 332 Da Nang, Dong Hai 1 
ward, Hai An district, Hai Phong City, 
Vietnam

00982/23CN.MS 01/02/2024 01/02/2029

95

Máy lái điện - thủy lực/ Electro - hydraulic 
steering gear

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÀNG 
HẢI THÁI DƯƠNG
Địa chỉ: 31  Phan Bá Phiến, Phường 12, 
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí MInh, Việt 
Nam
MARINE SUN TECHNOLOGY CO.,LTD
Address: 31  Phan Ba Phien, 12 Ward, 
Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet 
Nam

00243/22CN.MS 25/08/2022 25/08/2027
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96

Máy lái điện - thủy lực/ Electro - hydraulic 
steering gear

Công ty CP Thương mại và Thiết bị Tàu 
thủy Đình Đô
Địa chỉ: Số 414 Tôn Đức Thắng, An 
Đồng, An Dương, Hải Phòng
Dinh do Shipping equipment & Trading 
JSC
Address: No. 414 Tôn Duc Thang 
Street, An Dong Ward, An Duong 
District,  Hai Phong City

00562/23CN.MS 21/08/2023 21/08/2028

97

Trục lái, chốt và ổ đỡ/ Rudder stock, pin 
and bearing

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 
ĐÌNH ĐÔ
Địa chỉ: Thôn Vân Tra, Xã An Đồng, 
Huyện An Dương, Hải Phòng
DINH DO IMPORT – EXPORT JOINT 
STOCK COMPANY
Address: Van Tra Hamlet, An Dong 
Commune, An Duong District, Hai 
Phong Cty

00450/22CN.MS 30/06/2022 15/06/2027

98

Trục lái, chốt và ổ đỡ/ Rudder stock, pin 
and bearing

Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung cấp 
thiết bị Đại Dương
Địa chỉ: Thôn Trạm Bạc, Xã Lê Lợi, 
Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng
Ocean Equipment Supply And 
Manufacturing Joint Stock Company
Address: Thôn Trạm Bạc, Xã Lê Lợi, 
Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

00575/23CN.MS 15/09/2023 15/09/2028

99

Trục lái, chốt và ổ đỡ/ Rudder stock, pin 
and bearing

Công ty TNHH Đầu tư Cơ khí và Xây 
dựng Thương mại Thắng Đỗ
Địa chỉ: Số 31C73 Trại Chuối, P. Trại 
Chuối, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng
Thang Do trading construction & 
mechanical investment Co.,Ltd
Address: No. 31C73 Trai Chuoi, Trai 
Chuoi Ward, Hong Bang District, Hai 
Phong City

00684/22CN.MS 15/09/2023 15/09/2028
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100

Trục lái, chốt và ổ đỡ/ Rudder stock, pin 
and bearing

Công ty Cổ phần Tấn Cường
Địa chỉ: Số 36/18 Tản Viên, P.Thượng 
Lý, Q.Hồng Bàng, TP Hải Phòng
Tan Cuong Joint Stock Company
Address: No. 36/18 Tan Vien, Thuong 
Ly, Hong Bang, Hai Phong

00665/23CN.MS 12/09/2023 12/09/2028

101

Trục lái, chốt và ổ đỡ/ Rudder stock, pin 
and bearing

Công ty cổ phần đầu tư VINMEX
Địa chỉ: Số 172/256 Lê Lợi, Quận Ngô 
Quyền, TP. Hải Phòng
VINMEX INVESTMENT J.S.C
Address: No. 172/256 Le Loi street, Ngo 
Quyen District, Hai Phong City

00630/23CN.MS 18/08/2023 18/08/2028

Bơm và ống/ Pumps and piping

102

Van và phụ tùng/ Valves and fittingsJIANGSU ZUZEM VALVES CO.,LTD
Địa chỉ: Zhuze Coal Mine, Liyang, 
Jiangsu Province, China
JIANGSU ZUZEM VALVES CO.,LTD
Address: Zhuze Coal Mine, Liyang, 
Jiangsu Province, China

00897/23CN.MS 12/12/2023 12/12/2028

Nồi hơi và bình áp lực/ Boiler and pressure vessel

103

Bình chịu áp lực PV-3/ Pressure vessels 
PV-3

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ÁP LỰC 
ĐÔNG ANH
Địa chỉ: Km 2,5 Quốc lộ 3, Thôn Đồng 
Dầu, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, 
Thành phốHà  Nội
DONG ANH PRESSURE EQUIPMENT 
JOINT STOCK COMPANY
Address: Km 2.5 National Road 3, Dong 
Dau Village, Duc Tu Commune, Dong 
Anh Distict., Hanoi City

00019/23CN.MS 08/03/2023 08/03/2028
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104

Bình chịu áp lực PV-3/ Pressure vessels 
PV-3

Công ty cổ phần đầu tư VINMEX
Địa chỉ: Số 172/256 Lê Lợi, Quận Ngô 
Quyền, TP. Hải Phòng
VINMEX INVESTMENT J.S.C
Address: No. 172/256 Le Loi street, Ngo 
Quyen District, Hai Phong City

00630/23CN.MS 18/08/2023 18/08/2028

Máy/ Machinery

105

Động cơ diesel/ Marine diesel engineGuangxi Yuchai Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ: No.88, Tianquiao West Road, 
Yulin City, Guangxi, China
Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd.
Address: No.88, Tianquiao West Road, 
Yulin City, Guangxi, China

00339/22CN.MS 11/05/2022 11/05/2027

106

Động cơ diesel/ Marine diesel engineHyundai Doosan Infracore Co., Ltd.
Địa chỉ: 489, Injung-ro, Dong-Gu, 
Incheon, Republic of Korea
Hyundai Doosan Infracore Co., Ltd.
Address: 489, Injung-ro, Dong-Gu, 
Incheon, Republic of Korea

00811/21CN.MS 25/11/2021 25/11/2026

107

Động cơ diesel/ Marine diesel engineWeichai Heavy Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ: No.17, Fuhai Street, Binhai 
Economic-Technological Development 
Area, Weifang, Shandong, P.R of China
Weichai Heavy Machinery Co., Ltd.
Address: No.17, Fuhai Street, Binhai 
Economic-Technological Development 
Area, Weifang, Shandong, P.R of China

00805/21CN.MS 11/11/2021 11/11/2026

108

Động cơ diesel/ Marine diesel engineWeichai Power Co.,Ltd.
Địa chỉ: No.197A,Fushou East 
Str.,High-tech I-D 
Zone,Weifang,Shandong,China
Weichai Power Co.,Ltd.
Address: No.197A,Fushou East 
Str.,High-tech I-D 
Zone,Weifang,Shandong,China

00806/21CN.MS 11/11/2021 11/11/2026
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109

Động cơ diesel/ Marine diesel engineWeichai Heavy Machinery Co., Ltd. 
Chongqing Branch
Địa chỉ: Degan Town, Jiangjin, 
Chongqing, P.R of China
Weichai Heavy Machinery Co., Ltd. 
Chongqing Branch
Address: Degan Town, Jiangjin, 
Chongqing, P.R of China

00807/21CN.MS 11/11/2021 11/11/2026

110

Động cơ diesel/ Marine diesel engineWeichai Power Yangzhou Diesel Engine 
Co.,Ltd.
Địa chỉ: No.128, Chunjiang Road, 
Yangzhou, China
Weichai Power Yangzhou Diesel Engine 
Co.,Ltd.
Address: No.128, Chunjiang Road, 
Yangzhou, China

00810/21CN.MS 11/11/2021 11/11/2026

111

Động cơ diesel/ Marine diesel engineCATERPILLAR INC.(IND)
Địa chỉ: 3701  South Street, Lafayette, 
Indiana, 47905, USA
CATERPILLAR INC.(IND)
Address: 3701  South Street, Lafayette, 
Indiana, 47905, USA

00167/22CN.MS 21/03/2022 21/03/2027

112

Động cơ diesel/ Marine diesel engineCATERPILLAR INC.(GEO)
Địa chỉ: 560 Rehoboth Road, Griffin, 
Georgia, 30224, USA
CATERPILLAR INC.(GEO)
Address: 560 Rehoboth Road, Griffin, 
Georgia, 30224, USA

00166/22CN.MS 21/03/2022 21/03/2027
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113

Động cơ diesel/ Marine diesel engineMitsubishi Heavy Industries Engines & 
Turbocharger, Ltd
Địa chỉ: 3000, Tana, Chuo-ku, 
Sagamihara, Kanagawa, Japan
Mitsubishi Heavy Industries Engines & 
Turbocharger, Ltd
Address: 3000, Tana, Chuo-ku, 
Sagamihara, Kanagawa, Japan

01927/24QN.MS 08/01/2025 08/01/2030

114

Động cơ diesel/ Marine diesel engineWeichai Power Co.,Ltd. Chongqing 
branch
Địa chỉ: Deganqianjin Street, Jiangjin 
District, Chongqing
Weichai Power Co.,Ltd. Chongqing 
branch
Address: Deganqianjin Street, Jiangjin 
District, Chongqing

02515/24HP.MS 05/11/2024 11/11/2026

115

Động cơ diesel/ Marine diesel engineCummins Ltd. Daventry Plant
Địa chỉ: Royal Oak Way South –
Daventry – Northamptonshire, NN11  
8NU Vương Quốc Anh
Cummins Ltd. Daventry Plant
Address: Royal Oak Way South –
Daventry – Northamptonshire, NN11  
8NU UK

00180/23CN.MS 10/04/2023 10/04/2028

116

Động cơ diesel/ Marine diesel engineWeichai (Weifang) Medium - duty Diesel 
Engine Co. Ltd
Địa chỉ: No. 169, Weian Road, High - 
tech Zone, Weifang, Shandong, China
Weichai (Weifang) Medium - duty Diesel 
Engine Co. Ltd
Address: No. 169, Weian Road, High - 
tech Zone, Weifang, Shandong, China

00281/23CN.MS 15/06/2023 15/06/2028
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117

Động cơ diesel/ Marine diesel engineBaudouin (Weifang) Power Co., Ltd
Địa chỉ: No.197A, Fushou East 
Str,High-tech I.D 
Zone,Weifang,Shandong,China
Baudouin (Weifang) Power Co., Ltd
Address: No.197A, Fushou East 
Str,High-tech I.D 
Zone,Weifang,Shandong,China

00284/23CN.MS 15/06/2023 15/06/2028

118

Động cơ diesel/ Marine diesel engineHD Hyundai Infracore Co., Ltd.
Địa chỉ: 489, Injung-ro, Dong-gu, 
Incheon, Korea
HD Hyundai Infracore Co., Ltd.
Address: 489, Injung-ro, Dong-gu, 
Incheon, Korea

00391/23CN.MS 20/06/2023 25/11/2026

119

Động cơ diesel/ Marine diesel engineYanmar Power Technology Co.,Ltd.
Địa chỉ: 5-3-1 Tsukaguchi-Honmachi, 
Amagasaki, Hyogo, Japan
Yanmar Power Technology Co.,Ltd.
Address: 5-3-1 Tsukaguchi-Honmachi, 
Amagasaki, Hyogo, Japan

00636/23CN.MS 12/09/2023 12/09/2028

120

Động cơ diesel/ Marine diesel engineGuangxi Yuchai Marine and Genset 
Power Co.,Ltd.
Địa chỉ: No. 88, Tianqiao West Road, 
Yulin City, Guangxi, China
Guangxi Yuchai Marine and Genset 
Power Co.,Ltd.
Address: No. 88, Tianqiao West Road, 
Yulin City, Guangxi, China

00465/23CN.MS 15/08/2023 15/08/2028

121

Động cơ diesel/ Marine diesel engineY & C Engine Co.,Ltd.
Địa chỉ: No.9 Exi Road, Sanshan 
District, Wuhu, Anhui
Y & C Engine Co.,Ltd.
Address: No.9 Exi Road, Sanshan 
District, Wuhu, Anhui

00467/23CN.MS 15/08/2023 15/08/2028

31/113



Cơ sở chế tạoSố TT

ManufacturerNo.

Số GCN

Certificate No Date of issue

Ngày cấp

Validity

Ngày hết hạnSản phẩm

Product

122

Động cơ diesel/ Marine diesel engineNingbo C.S.I Power & Machinery Group 
Co.,Ltd
Địa chỉ: No.699 Jinshan Road, Jiangbei 
District, Ningbo City, Zhejiang Province, 
China
Ningbo C.S.I Power & Machinery Group 
Co.,Ltd
Address: No.699 Jinshan Road, 
Jiangbei District, Ningbo City, Zhejiang 
Province, China

00895/23CN.MS 30/11/2023 30/11/2028

123

Hộp số/ GearboxReintjes GmbH
Địa chỉ: Hameln, Germany.
Reintjes GmbH
Address: Hameln, Germany.

00669/22CN.MS 18/08/2022 18/08/2027

124

Hộp số/ GearboxHITACHI NICO TRANSMISSION CO., 
LTD. Kamo Plant
Địa chỉ: 405, Oaza Gejyo Bo, Kamo 
Niigata 959-1361, Japan
HITACHI NICO TRANSMISSION CO., 
LTD. Kamo Plant
Address: 405, Oaza Gejyo Bo, Kamo 
Niigata 959-1361, Japan

01104/24QN.MS 01/08/2024 01/08/2029

125

Hộp số/ GearboxTwin Disc International S.R.L
Địa chỉ: 54, Chaussée de Namur, 1400 
Nivelles, Belgium
Twin Disc International S.R.L
Address: 54, Chaussée de Namur, 
1400 Nivelles, Belgium

02259/24HN.MS 08/01/2025 08/01/2030
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126

Hộp số/ GearboxD - I Industrial Co.,Ltd.
Địa chỉ: 13, Namgang-ro 1367 beon-gil, 
Jinju-si, Gyeongsangnam-do, Korea
D - I Industrial Co.,Ltd.
Address: 13, Namgang-ro 1367 
beon-gil, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, 
Korea

00996/22CN.MS 22/12/2022 22/12/2027

127

Hộp số/ GearboxHangzhou Fada Gearbox Group Co., 
Ltd.
Địa chỉ: Xinhe Village, Linpu Town, 
Xiaoshan District, Hangzhou City, China
Hangzhou Fada Gearbox Group Co., 
Ltd.
Address: Xinhe Village, Linpu Town, 
Xiaoshan District, Hangzhou City, China

00469/23CN.MS 15/08/2023 15/08/2028

128

Bộ quạt thông gió/ Set of fanCông ty TNHH Cơ điện-Vận tải và 
thương mại ESUN
Địa chỉ: Xóm Dậu - Xã Di Trạch - Huyện 
Hoài Đức - TP. Hà Nội
ESUN Trading and Transport 
electromechanics company limited
Address: Dau Hamlet, Di trach Ward, 
Hoai Duc District, Ha Noi City

00323/21CN.MS 12/05/2021 12/05/2026

129

Bộ quạt thông gió/ Set of fanCông ty cổ phần công nghiệp điện Hải 
Phòng
Địa chỉ: Số 3 - Km92 - Đường 5 mới - 
Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải Phòng
Hai Phong Electrial Industrial JSC
Address: No. 3 - Km92 - New 5th Street 
- Hungvuong - Hongbang - Haiphong 
City

00752/22CN.MS 19/09/2022 19/09/2027

Thiết bị điện và tự động/ Electrical equipment and automation
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130

Tổ hợp máy phát/ Generating setsGuangxi Yuchai Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ: No.88, Tianquiao West Road, 
Yulin City, Guangxi, China
Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd.
Address: No.88, Tianquiao West Road, 
Yulin City, Guangxi, China

00339/22CN.MS 11/05/2022 11/05/2027

131

Tổ hợp máy phát/ Generating setsCông ty Cổ phần Động lực T.N.T.C
Địa chỉ: Số 115-116 LK04 khu đô thị Ven 
Sông Lạch Tray, P. Vĩnh Niệm, quận Lê 
Chân, TP Hải Phòng.
T.N.T.C POWER JOINT STOCK 
COMPANY
Address: No. 115-116 LK04 Riverside 
urban area Lach Tray, Vinh Niem ward, 
Le Chan district, Hai Phong city.

00845/21CN.MS 10/01/2022 10/01/2027

132

Bảng điện sự cố/ Emergency switchboardCông ty TNHH Van Der Leun Việt Nam
Địa chỉ: Lô CN4, KCN Nam Cầu Kiền, X. 
Kiền Bái, H. Thủy Nguyên, TP.Hải 
Phòng
VAN DER LEUN VIET NAM COMPANY 
LIMITED
Address: Lot CN4, Nam Cau Kien IP, 
Kien Bai Ward, Thuy Nguyen Distric, Hai 
Phong City

00313/20CN.MS 22/07/2020 22/07/2025

133

Bảng điện sự cố/ Emergency switchboardCÔNG TY TNHH TM & DV THIẾT BỊ 
ĐIỆN HÀNG HẢI VIỄN DƯƠNG
Địa chỉ: Số 899 Tôn Đức Thắng, 
Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải 
Phòng
VIEN DUONG MARINE ELECTRIC 
CO.,LTD
Address: Số 899 Tôn Đức Thắng, 
Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải 
Phòng

00631/20CN.MS 20/11/2020 20/11/2025
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134

Bảng điện sự cố/ Emergency switchboardCÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN & TỰ 
ĐỘNG HÓA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 71  Cổ Bi, Xã Cổ Bi, Huyện 
Gia Lâm, TP. Hà Nội
Viet Nam Electrical System & 
Automation Co.,Ltd
Address: No. 71  Co Bi, Co Bi 
Commune, Gia Lam District, Ha Noi 
City

00485/20CN.MS 30/09/2020 30/09/2025

135

Bảng điện sự cố/ Emergency switchboardCông ty TNHH Cơ điện-Vận tải và 
thương mại ESUN
Địa chỉ: Xóm Dậu - Xã Di Trạch - Huyện 
Hoài Đức - TP. Hà Nội
ESUN Trading and Transport 
electromechanics company limited
Address: Dau Hamlet, Di trach Ward, 
Hoai Duc District, Ha Noi City

00323/21CN.MS 12/05/2021 12/05/2026

136

Bảng điện sự cố/ Emergency switchboardCÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN
Địa chỉ: Số 136/173 Hàng Kênh, P. 
Hàng Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
TRANG AN SERVICE AND TRADING 
INVESTMENT CO.,LTD
Address: No. 136/173 Hang Kenh, 
Hàng Kênh Ward, Le Chan Dist., Hai 
Phong City

00613/21CN.MS 21/07/2021 21/07/2026

137

Bảng điện sự cố/ Emergency switchboardCông ty CP thương mại và sản xuất 
Khánh Huyền
Địa chỉ: Số 38, Đường A4, KDC An 
Trang, An Đồng, An Dương, TP. Hải 
Phòng
Khanh Huyen Manufacturing & Trading 
JSC
Address: No. 38, A4 str., An Trang 
Residential area, An Dong Ward, An 
Duong Dist., Hai Phong City

00200/21CN.MS 25/03/2021 25/03/2026
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138

Bảng điện sự cố/ Emergency switchboardCông ty cổ phần công nghiệp điện Hải 
Phòng
Địa chỉ: Số 3 - Km92 - Đường 5 mới - 
Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải Phòng
Hai Phong Electrial Industrial JSC
Address: No. 3 - Km92 - New 5th Street 
- Hungvuong - Hongbang - Haiphong 
City

00752/22CN.MS 19/09/2022 19/09/2027

139

Bảng điện sự cố/ Emergency switchboardCÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN 
PHÁT
Địa chỉ: Số 223 đường Hà Nội, P. 
Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải 
Phòng
AN PHAT ENERGY JOINT STOCK 
COMPANY
Address: No. 223, Ha Noi Road, 
Thuong ly Ward, Hong Bang District, Hai 
Phong City

00209/22CN.MS 18/04/2022 18/04/2027

140

Bảng điện sự cố/ Emergency switchboardCÔNG TY CP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TÀU 
THỦY THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Thôn Cây Đa, Xã An Lư, Huyện 
Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
Pacific Ship - Electrial Industry JSC
Address: Cay Da Hamlet, An Lu 
Commune, Thuy Nguyen District, Hai 
Phong City

00247/23CN.MS 26/04/2023 26/04/2028

141

Bảng điện sự cố/ Emergency switchboardTỔNG CÔNG TY BA SON - CÔNG TY 
TNHH MTV
Địa chỉ: Số 2, Tôn Đức Thắng, phường 
Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
BA SON CORPORATION
Address: 02 Ton Duc Thang Street, Ben 
Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

00650/23CN.MS 26/09/2023 26/09/2028
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142

Bảng điện sự cố/ Emergency switchboardCÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÀNG 
HẢI CÁNH BUỒM
Địa chỉ: 825/1 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 1, Xã 
Hiệp Phước, Huyện NHà Bè, TP. Hồ Chí 
Minh
Canh Buom Marine Technology 
Company Limited
Address: 825/1 Nguyen Van Tao, 
Hamlet 1, Hiep Phuoc Commune, Nha 
Be Distict, Ho Chi Minh City, Viet Nam

00981/23CN.MS 28/12/2023 28/12/2028

143

Bảng điện chính/ Main switchboardCông ty TNHH Van Der Leun Việt Nam
Địa chỉ: Lô CN4, KCN Nam Cầu Kiền, X. 
Kiền Bái, H. Thủy Nguyên, TP.Hải 
Phòng
VAN DER LEUN VIET NAM COMPANY 
LIMITED
Address: Lot CN4, Nam Cau Kien IP, 
Kien Bai Ward, Thuy Nguyen Distric, Hai 
Phong City

00313/20CN.MS 22/07/2020 22/07/2025

144

Bảng điện chính/ Main switchboardCÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN & TỰ 
ĐỘNG HÓA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 71  Cổ Bi, Xã Cổ Bi, Huyện 
Gia Lâm, TP. Hà Nội
Viet Nam Electrical System & 
Automation Co.,Ltd
Address: No. 71  Co Bi, Co Bi 
Commune, Gia Lam District, Ha Noi 
City

00485/20CN.MS 30/09/2020 30/09/2025
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145

Bảng điện chính/ Main switchboardCÔNG TY TNHH TM & DV THIẾT BỊ 
ĐIỆN HÀNG HẢI VIỄN DƯƠNG
Địa chỉ: Số 899 Tôn Đức Thắng, 
Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải 
Phòng
VIEN DUONG MARINE ELECTRIC 
CO.,LTD
Address: Số 899 Tôn Đức Thắng, 
Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải 
Phòng

00631/20CN.MS 20/11/2020 20/11/2025

146

Bảng điện chính/ Main switchboardCông ty TNHH Cơ điện-Vận tải và 
thương mại ESUN
Địa chỉ: Xóm Dậu - Xã Di Trạch - Huyện 
Hoài Đức - TP. Hà Nội
ESUN Trading and Transport 
electromechanics company limited
Address: Dau Hamlet, Di trach Ward, 
Hoai Duc District, Ha Noi City

00323/21CN.MS 12/05/2021 12/05/2026

147

Bảng điện chính/ Main switchboardCông ty CP thương mại và sản xuất 
Khánh Huyền
Địa chỉ: Số 38, Đường A4, KDC An 
Trang, An Đồng, An Dương, TP. Hải 
Phòng
Khanh Huyen Manufacturing & Trading 
JSC
Address: No. 38, A4 str., An Trang 
Residential area, An Dong Ward, An 
Duong Dist., Hai Phong City

00200/21CN.MS 25/03/2021 25/03/2026
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148

Bảng điện chính/ Main switchboardCÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN
Địa chỉ: Số 136/173 Hàng Kênh, P. 
Hàng Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
TRANG AN SERVICE AND TRADING 
INVESTMENT CO.,LTD
Address: No. 136/173 Hang Kenh, 
Hàng Kênh Ward, Le Chan Dist., Hai 
Phong City

00613/21CN.MS 21/07/2021 21/07/2026

149

Bảng điện chính/ Main switchboardCông ty cổ phần công nghiệp điện Hải 
Phòng
Địa chỉ: Số 3 - Km92 - Đường 5 mới - 
Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải Phòng
Hai Phong Electrial Industrial JSC
Address: No. 3 - Km92 - New 5th Street 
- Hungvuong - Hongbang - Haiphong 
City

00752/22CN.MS 19/09/2022 19/09/2027

150

Bảng điện chính/ Main switchboardCÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN 
PHÁT
Địa chỉ: Số 223 đường Hà Nội, P. 
Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải 
Phòng
AN PHAT ENERGY JOINT STOCK 
COMPANY
Address: No. 223, Ha Noi Road, 
Thuong ly Ward, Hong Bang District, Hai 
Phong City

00209/22CN.MS 18/04/2022 18/04/2027

151

Bảng điện chính/ Main switchboardCÔNG TY CP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TÀU 
THỦY THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Thôn Cây Đa, Xã An Lư, Huyện 
Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
Pacific Ship - Electrial Industry JSC
Address: Cay Da Hamlet, An Lu 
Commune, Thuy Nguyen District, Hai 
Phong City

00247/23CN.MS 26/04/2023 26/04/2028
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152

Bảng điện chính/ Main switchboardTỔNG CÔNG TY BA SON - CÔNG TY 
TNHH MTV
Địa chỉ: Số 2, Tôn Đức Thắng, phường 
Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
BA SON CORPORATION
Address: 02 Ton Duc Thang Street, Ben 
Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

00650/23CN.MS 26/09/2023 26/09/2028

153

Bảng điện chính/ Main switchboardCÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÀNG 
HẢI CÁNH BUỒM
Địa chỉ: 825/1 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 1, Xã 
Hiệp Phước, Huyện NHà Bè, TP. Hồ Chí 
Minh
Canh Buom Marine Technology 
Company Limited
Address: 825/1 Nguyen Van Tao, 
Hamlet 1, Hiep Phuoc Commune, Nha 
Be Distict, Ho Chi Minh City, Viet Nam

00981/23CN.MS 28/12/2023 28/12/2028

154

Biến áp (50 kVA và lớn hơn)/ 
Transformers (50 kVA and over)

Công ty TNHH Nhật Linh
Địa chỉ: Đường Vĩnh Hưng, Quận 
Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Nhat Linh Co., Ltd.
Address: Vinh Hung street, Hoang Mai 
dist., Ha Noi City

00301/21CN.MS 22/04/2021 22/04/2026

155

Biến áp (50 kVA và lớn hơn)/ 
Transformers (50 kVA and over)

Công ty CP thương mại và sản xuất 
Khánh Huyền
Địa chỉ: Số 38, Đường A4, KDC An 
Trang, An Đồng, An Dương, TP. Hải 
Phòng
Khanh Huyen Manufacturing & Trading 
JSC
Address: No. 38, A4 str., An Trang 
Residential area, An Dong Ward, An 
Duong Dist., Hai Phong City

00200/21CN.MS 25/03/2021 25/03/2026
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156

Biến áp (50 kVA và lớn hơn)/ 
Transformers (50 kVA and over)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÀNG 
HẢI THÁI DƯƠNG
Địa chỉ: 31  Phan Bá Phiến, Phường 12, 
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí MInh, Việt 
Nam
MARINE SUN TECHNOLOGY CO.,LTD
Address: 31  Phan Ba Phien, 12 Ward, 
Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet 
Nam

00258/22CN.MS 29/04/2022 29/04/2027

157

Biến áp (50 kVA và lớn hơn)/ 
Transformers (50 kVA and over)

Công ty cổ phần công nghiệp điện Hải 
Phòng
Địa chỉ: Số 3 - Km92 - Đường 5 mới - 
Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải Phòng
Hai Phong Electrial Industrial JSC
Address: No. 3 - Km92 - New 5th Street 
- Hungvuong - Hongbang - Haiphong 
City

00752/22CN.MS 19/09/2022 19/09/2027

158

Biến áp (50 kVA và lớn hơn)/ 
Transformers (50 kVA and over)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN
Địa chỉ: Số 136/173 Hàng Kênh, P. 
Hàng Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
TRANG AN SERVICE AND TRADING 
INVESTMENT CO.,LTD
Address: No. 136/173 Hang Kenh, 
Hàng Kênh Ward, Le Chan Dist., Hai 
Phong City

00613/22CN.MS 18/08/2022 18/08/2027

159

Biến áp (50 kVA và lớn hơn)/ 
Transformers (50 kVA and over)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & 
SẢN XUẤT REDSUN
Địa chỉ: Số 34 - 36 Phường Vĩnh Hưng, 
Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
REDSUN TRADING & 
MANUFACTURING JSC
Address: No. 34 - 36, Vinh Hung Ward, 
Hoang Mai District., Ha Noi City

00011/23CN.MS 09/01/2023 09/01/2028
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160

Biến áp (50 kVA và lớn hơn)/ 
Transformers (50 kVA and over)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÀNG 
HẢI CÁNH BUỒM
Địa chỉ: 825/1 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 1, Xã 
Hiệp Phước, Huyện NHà Bè, TP. Hồ Chí 
Minh
Canh Buom Marine Technology 
Company Limited
Address: 825/1 Nguyen Van Tao, 
Hamlet 1, Hiep Phuoc Commune, Nha 
Be Distict, Ho Chi Minh City, Viet Nam

00981/23CN.MS 28/12/2023 28/12/2028

161

Biến áp (50 kVA và lớn hơn)/ 
Transformers (50 kVA and over)

CÔNG TY CP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TÀU 
THỦY THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Thôn Cây Đa, Xã An Lư, Huyện 
Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
Pacific Ship - Electrial Industry JSC
Address: Cay Da Hamlet, An Lu 
Commune, Thuy Nguyen District, Hai 
Phong City

00948/23CN.MS 26/12/2023 26/12/2028

162

Biến áp (50 kVA và lớn hơn)/ 
Transformers (50 kVA and over)

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN 
PHÁT
Địa chỉ: Số 223 đường Hà Nội, P. 
Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải 
Phòng
AN PHAT ENERGY JOINT STOCK 
COMPANY
Address: No. 223, Ha Noi Road, 
Thuong ly Ward, Hong Bang District, Hai 
Phong City

00807/23CN.MS 06/11/2023 06/11/2028

163

Cáp điện/ Shipboard Electric CableCông ty TNHH TMC
Địa chỉ: 443 Yeongok-gil, Ipjang-myeon, 
Seobuk-gu, Cheonan-si, 
Chungcheongnam-do, Korea
TMC Co., Ltd
Address: 443 Yeongok-gil, 
Ipjang-myeon, Seobuk-gu, Cheonan-si, 
Chungcheongnam-do, Korea

00369/23CN.MS 28/06/2023 28/06/2028
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164

Cáp điện/ Shipboard Electric CableCÔNG TY TNHH MTV HỆ THỐNG & 
CÁP ĐIỆN BUMHAN
Địa chỉ: Lô E2, Đường 3 &7, KCN Hòa 
Khánh, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên 
Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
BUMHAN CABLE & SYSTEM COMPANY 
LIMITED
Address: Lot E2, Road No. 3&7, Hoa 
Khanh Industrial Z., Hoa Khanh Bac W., 
Lien Chieu Dis., Da Nang City, Viet Nam

00149/20CN.MS 12/05/2020 12/05/2025

165

Động cơ (50 kW và lớn hơn)/ Motors (50 
kW and over)

Công ty TNHH Cơ Khí Toàn Phát
Địa chỉ: Xã Vĩnh Hưng, Huyện Bình 
Giang, Tỉnh Hải Dương
Toan Phat Mechanical Co., Ltd
Address: Vinh Hung Ward, Binh Giang 
Dist., Hai Duong Provice

00300/21CN.MS 28/04/2021 28/04/2026

166

Động cơ (50 kW và lớn hơn)/ Motors (50 
kW and over)

Công Ty TNHH Chế Tạo Điện Cơ HEM
Địa chỉ: Km 12, đường Cầu Diễn, 
Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội
HEM Electromechanical Manufacturing 
Company Limited
Address: Km 12, Cau Dien Street, Phuc 
Dien Ward, Bac Tu Liem District, Ha Noi 
City

02085/24HN.MS 10/11/2024 10/11/2029

167

Động cơ (dưới 50 kW)/ Motors (below 50 
kW)

Công ty TNHH Cơ Khí Toàn Phát
Địa chỉ: Xã Vĩnh Hưng, Huyện Bình 
Giang, Tỉnh Hải Dương
Toan Phat Mechanical Co., Ltd
Address: Vinh Hung Ward, Binh Giang 
Dist., Hai Duong Provice

00300/21CN.MS 28/04/2021 28/04/2026
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168

Động cơ (dưới 50 kW)/ Motors (below 50 
kW)

Công Ty TNHH Chế Tạo Điện Cơ HEM
Địa chỉ: Km 12, đường Cầu Diễn, 
Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội
HEM Electromechanical Manufacturing 
Company Limited
Address: Km 12, Cau Dien Street, Phuc 
Dien Ward, Bac Tu Liem District, Ha Noi 
City

02085/24HN.MS 10/11/2024 10/11/2029

169

Động cơ phòng nổ/ Explosion–proof 
motor

Công ty TNHH Cơ Khí Toàn Phát
Địa chỉ: Xã Vĩnh Hưng, Huyện Bình 
Giang, Tỉnh Hải Dương
Toan Phat Mechanical Co., Ltd
Address: Vinh Hung Ward, Binh Giang 
Dist., Hai Duong Provice

00300/21CN.MS 28/04/2021 28/04/2026

170

Động cơ phòng nổ/ Explosion–proof 
motor

Công Ty TNHH Chế Tạo Điện Cơ HEM
Địa chỉ: Km 12, đường Cầu Diễn, 
Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội
HEM Electromechanical Manufacturing 
Company Limited
Address: Km 12, Cau Dien Street, Phuc 
Dien Ward, Bac Tu Liem District, Ha Noi 
City

02085/24HN.MS 10/11/2024 10/11/2029

171

Tủ điện điều khiển (cho các thiết bị thiết 
yếu)/ Electrical control box (associated 
with essential equipment)

Công ty TNHH Van Der Leun Việt Nam
Địa chỉ: Lô CN4, KCN Nam Cầu Kiền, X. 
Kiền Bái, H. Thủy Nguyên, TP.Hải 
Phòng
VAN DER LEUN VIET NAM COMPANY 
LIMITED
Address: Lot CN4, Nam Cau Kien IP, 
Kien Bai Ward, Thuy Nguyen Distric, Hai 
Phong City

00313/20CN.MS 22/07/2020 22/07/2025
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172

Tủ điện điều khiển (cho các thiết bị thiết 
yếu)/ Electrical control box (associated 
with essential equipment)

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN & TỰ 
ĐỘNG HÓA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 71  Cổ Bi, Xã Cổ Bi, Huyện 
Gia Lâm, TP. Hà Nội
Viet Nam Electrical System & 
Automation Co.,Ltd
Address: No. 71  Co Bi, Co Bi 
Commune, Gia Lam District, Ha Noi 
City

00485/20CN.MS 30/09/2020 30/09/2025

173

Tủ điện điều khiển (cho các thiết bị thiết 
yếu)/ Electrical control box (associated 
with essential equipment)

CÔNG TY TNHH TM & DV THIẾT BỊ 
ĐIỆN HÀNG HẢI VIỄN DƯƠNG
Địa chỉ: Số 899 Tôn Đức Thắng, 
Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải 
Phòng
VIEN DUONG MARINE ELECTRIC 
CO.,LTD
Address: Số 899 Tôn Đức Thắng, 
Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải 
Phòng

00631/20CN.MS 20/11/2020 20/11/2025

174

Tủ điện điều khiển (cho các thiết bị thiết 
yếu)/ Electrical control box (associated 
with essential equipment)

Công ty TNHH Cơ điện-Vận tải và 
thương mại ESUN
Địa chỉ: Xóm Dậu - Xã Di Trạch - Huyện 
Hoài Đức - TP. Hà Nội
ESUN Trading and Transport 
electromechanics company limited
Address: Dau Hamlet, Di trach Ward, 
Hoai Duc District, Ha Noi City

00323/21CN.MS 12/05/2021 12/05/2026

175

Tủ điện điều khiển (cho các thiết bị thiết 
yếu)/ Electrical control box (associated 
with essential equipment)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN
Địa chỉ: Số 136/173 Hàng Kênh, P. 
Hàng Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
TRANG AN SERVICE AND TRADING 
INVESTMENT CO.,LTD
Address: No. 136/173 Hang Kenh, 
Hàng Kênh Ward, Le Chan Dist., Hai 
Phong City

00613/21CN.MS 21/07/2021 21/07/2026
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176

Tủ điện điều khiển (cho các thiết bị thiết 
yếu)/ Electrical control box (associated 
with essential equipment)

Công ty CP thương mại và sản xuất 
Khánh Huyền
Địa chỉ: Số 38, Đường A4, KDC An 
Trang, An Đồng, An Dương, TP. Hải 
Phòng
Khanh Huyen Manufacturing & Trading 
JSC
Address: No. 38, A4 str., An Trang 
Residential area, An Dong Ward, An 
Duong Dist., Hai Phong City

00200/21CN.MS 25/03/2021 25/03/2026

177

Tủ điện điều khiển (cho các thiết bị thiết 
yếu)/ Electrical control box (associated 
with essential equipment)

Công ty cổ phần công nghiệp điện Hải 
Phòng
Địa chỉ: Số 3 - Km92 - Đường 5 mới - 
Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải Phòng
Hai Phong Electrial Industrial JSC
Address: No. 3 - Km92 - New 5th Street 
- Hungvuong - Hongbang - Haiphong 
City

00752/22CN.MS 19/09/2022 19/09/2027

178

Tủ điện điều khiển (cho các thiết bị thiết 
yếu)/ Electrical control box (associated 
with essential equipment)

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN 
PHÁT
Địa chỉ: Số 223 đường Hà Nội, P. 
Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải 
Phòng
AN PHAT ENERGY JOINT STOCK 
COMPANY
Address: No. 223, Ha Noi Road, 
Thuong ly Ward, Hong Bang District, Hai 
Phong City

00209/22CN.MS 18/04/2022 18/04/2027

179

Tủ điện điều khiển (cho các thiết bị thiết 
yếu)/ Electrical control box (associated 
with essential equipment)

CÔNG TY CP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TÀU 
THỦY THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Thôn Cây Đa, Xã An Lư, Huyện 
Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
Pacific Ship - Electrial Industry JSC
Address: Cay Da Hamlet, An Lu 
Commune, Thuy Nguyen District, Hai 
Phong City

00247/23CN.MS 26/04/2023 26/04/2028
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Cơ sở chế tạoSố TT

ManufacturerNo.

Số GCN

Certificate No Date of issue

Ngày cấp

Validity

Ngày hết hạnSản phẩm
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180

Tủ điện điều khiển (cho các thiết bị thiết 
yếu)/ Electrical control box (associated 
with essential equipment)

TỔNG CÔNG TY BA SON - CÔNG TY 
TNHH MTV
Địa chỉ: Số 2, Tôn Đức Thắng, phường 
Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
BA SON CORPORATION
Address: 02 Ton Duc Thang Street, Ben 
Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

00650/23CN.MS 26/09/2023 26/09/2028

181

Tủ điện điều khiển (cho các thiết bị thiết 
yếu)/ Electrical control box (associated 
with essential equipment)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÀNG 
HẢI CÁNH BUỒM
Địa chỉ: 825/1 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 1, Xã 
Hiệp Phước, Huyện NHà Bè, TP. Hồ Chí 
Minh
Canh Buom Marine Technology 
Company Limited
Address: 825/1 Nguyen Van Tao, 
Hamlet 1, Hiep Phuoc Commune, Nha 
Be Distict, Ho Chi Minh City, Viet Nam

00981/23CN.MS 28/12/2023 28/12/2028

182

Bảng nạp và phóng/ Charging and 
discharging boards

Công ty CP thương mại và sản xuất 
Khánh Huyền
Địa chỉ: Số 38, Đường A4, KDC An 
Trang, An Đồng, An Dương, TP. Hải 
Phòng
Khanh Huyen Manufacturing & Trading 
JSC
Address: No. 38, A4 str., An Trang 
Residential area, An Dong Ward, An 
Duong Dist., Hai Phong City

01053/22CN.MS 20/12/2022 20/12/2027
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183

Bảng nạp và phóng/ Charging and 
discharging boards

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN 
PHÁT
Địa chỉ: Số 223 đường Hà Nội, P. 
Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải 
Phòng
AN PHAT ENERGY JOINT STOCK 
COMPANY
Address: No. 223, Ha Noi Road, 
Thuong ly Ward, Hong Bang District, Hai 
Phong City

00807/23CN.MS 06/11/2023 06/11/2028

184

Hệ thống theo dõi và báo động/ 
Monitoring and alarm system

Công ty TNHH Cơ điện-Vận tải và 
thương mại ESUN
Địa chỉ: Xóm Dậu - Xã Di Trạch - Huyện 
Hoài Đức - TP. Hà Nội
ESUN Trading and Transport 
electromechanics company limited
Address: Dau Hamlet, Di trach Ward, 
Hoai Duc District, Ha Noi City

00336/20CN.MS 23/07/2020 23/07/2025

185

Hệ thống theo dõi và báo động/ 
Monitoring and alarm system

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN
Địa chỉ: Số 136/173 Hàng Kênh, P. 
Hàng Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
TRANG AN SERVICE AND TRADING 
INVESTMENT CO.,LTD
Address: No. 136/173 Hang Kenh, 
Hàng Kênh Ward, Le Chan Dist., Hai 
Phong City

00613/21CN.MS 21/07/2021 21/07/2026

186

Hệ thống theo dõi và báo động/ 
Monitoring and alarm system

Công ty cổ phần đầu tư VINMEX
Địa chỉ: Số 172/256 Lê Lợi, Quận Ngô 
Quyền, TP. Hải Phòng
VINMEX INVESTMENT J.S.C
Address: No. 172/256 Le Loi street, Ngo 
Quyen District, Hai Phong City

01532/24HP.MS 07/06/2024 07/06/2029
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187

Hệ thống theo dõi và báo động/ 
Monitoring and alarm system

Công ty TNHH Cơ điện-Vận tải và 
thương mại ESUN
Địa chỉ: Xóm Dậu - Xã Di Trạch - Huyện 
Hoài Đức - TP. Hà Nội
ESUN Trading and Transport 
electromechanics company limited
Address: Dau Hamlet, Di trach Ward, 
Hoai Duc District, Ha Noi City

00703/23CN.MS 29/09/2023 29/09/2028

188

Hệ thống theo dõi và báo động/ 
Monitoring and alarm system

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ TỰ 
ĐỘNG HÓA CÔNG MINH
Địa chỉ: Số 76- Đinh Nhu- Niệm Nghĩa- 
Lê Chân-Hải Phòng
CONG MINH AUTOMATIC AND 
COMMERCIAL JSC
Address: No 76- Đinh Nhu- Niem 
Nghia- Le Chan- Hai Phong City, 
Vietnam

01432/24HP.MS 07/06/2024 07/06/2029

189

Tay chuông truyền lệnh/ Engine TelegraphTRUNG TÂM KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - 
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
Địa chỉ: Số 100 Hoàng Quốc Việt - Quận 
Cầu Giấy - TP. Hà Nội
Center for telecommunications 
engineering-The military technical 
Academy
Address: No. 100 Hoang Quoc Viet - 
Cau Giay Distric - Ha Noi City

00193/21CN.MS 22/03/2021 22/03/2026

190

Tay chuông truyền lệnh/ Engine TelegraphCông ty cổ phần công nghiệp điện Hải 
Phòng
Địa chỉ: Số 3 - Km92 - Đường 5 mới - 
Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải Phòng
Hai Phong Electrial Industrial JSC
Address: No. 3 - Km92 - New 5th Street 
- Hungvuong - Hongbang - Haiphong 
City

00478/21CN.MS 21/06/2021 21/06/2026

49/113



Cơ sở chế tạoSố TT

ManufacturerNo.

Số GCN

Certificate No Date of issue

Ngày cấp

Validity

Ngày hết hạnSản phẩm

Product

191

Tay chuông truyền lệnh/ Engine TelegraphCông ty cổ phần đầu tư VINMEX
Địa chỉ: Số 172/256 Lê Lợi, Quận Ngô 
Quyền, TP. Hải Phòng
VINMEX INVESTMENT J.S.C
Address: No. 172/256 Le Loi street, Ngo 
Quyen District, Hai Phong City

00509/21CN.MS 18/08/2021 18/08/2026

192

Tay chuông truyền lệnh/ Engine TelegraphCÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÀNG 
HẢI THÁI DƯƠNG
Địa chỉ: 31  Phan Bá Phiến, Phường 12, 
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí MInh, Việt 
Nam
MARINE SUN TECHNOLOGY CO.,LTD
Address: 31  Phan Ba Phien, 12 Ward, 
Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet 
Nam

00258/22CN.MS 29/04/2022 29/04/2027

193

Tay chuông truyền lệnh/ Engine TelegraphCÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN
Địa chỉ: Số 136/173 Hàng Kênh, P. 
Hàng Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
TRANG AN SERVICE AND TRADING 
INVESTMENT CO.,LTD
Address: No. 136/173 Hang Kenh, 
Hàng Kênh Ward, Le Chan Dist., Hai 
Phong City

00613/22CN.MS 18/08/2022 18/08/2027

194

Tay chuông truyền lệnh/ Engine TelegraphCÔNG TY TNHH LẬP ANH ANH
Địa chỉ: Số 14/33 đường Lam Sơn, P. 
Lam Sơn, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
LAP ANH ANH COMPANY LIMITED
Address: No. 14/33 Lam Son street, 
Lam Son ward, Le Chan Dist., Hai 
Phong City

01561/24HP.MS 02/01/2025 02/01/2030
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195

Tay chuông truyền lệnh/ Engine TelegraphCông ty TNHH Cơ điện-Vận tải và 
thương mại ESUN
Địa chỉ: Xóm Dậu - Xã Di Trạch - Huyện 
Hoài Đức - TP. Hà Nội
ESUN Trading and Transport 
electromechanics company limited
Address: Dau Hamlet, Di trach Ward, 
Hoai Duc District, Ha Noi City

00084/21CN.MS 29/01/2021 29/01/2026

196

Tay chuông truyền lệnh/ Engine TelegraphCông ty CP thương mại và sản xuất 
Khánh Huyền
Địa chỉ: Số 38, Đường A4, KDC An 
Trang, An Đồng, An Dương, TP. Hải 
Phòng
Khanh Huyen Manufacturing & Trading 
JSC
Address: No. 38, A4 str., An Trang 
Residential area, An Dong Ward, An 
Duong Dist., Hai Phong City

01053/22CN.MS 20/12/2022 20/12/2027

197

Tay chuông truyền lệnh/ Engine TelegraphCÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN 
PHÁT
Địa chỉ: Số 223 đường Hà Nội, P. 
Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải 
Phòng
AN PHAT ENERGY JOINT STOCK 
COMPANY
Address: No. 223, Ha Noi Road, 
Thuong ly Ward, Hong Bang District, Hai 
Phong City

00807/23CN.MS 06/11/2023 06/11/2028

198

Tay chuông truyền lệnh/ Engine TelegraphCÔNG TY CP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TÀU 
THỦY THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Thôn Cây Đa, Xã An Lư, Huyện 
Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
Pacific Ship - Electrial Industry JSC
Address: Cay Da Hamlet, An Lu 
Commune, Thuy Nguyen District, Hai 
Phong City

00948/23CN.MS 26/12/2023 26/12/2028
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199

Hệ thống đo mức (kể cả cảm biến)/ Level 
measuring system (Including sensors)

Công ty cổ phần đầu tư VINMEX
Địa chỉ: Số 172/256 Lê Lợi, Quận Ngô 
Quyền, TP. Hải Phòng
VINMEX INVESTMENT J.S.C
Address: No. 172/256 Le Loi street, Ngo 
Quyen District, Hai Phong City

00509/21CN.MS 18/08/2021 18/08/2026

200

Hệ thống đo mức (kể cả cảm biến)/ Level 
measuring system (Including sensors)

CÔNG TY TNHH LẬP ANH ANH
Địa chỉ: Số 14/33 đường Lam Sơn, P. 
Lam Sơn, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
LAP ANH ANH COMPANY LIMITED
Address: No. 14/33 Lam Son street, 
Lam Son ward, Le Chan Dist., Hai 
Phong City

01561/24HP.MS 02/01/2025 02/01/2030

201

Hệ thống đo mức (kể cả cảm biến)/ Level 
measuring system (Including sensors)

Công ty TNHH Cơ điện-Vận tải và 
thương mại ESUN
Địa chỉ: Xóm Dậu - Xã Di Trạch - Huyện 
Hoài Đức - TP. Hà Nội
ESUN Trading and Transport 
electromechanics company limited
Address: Dau Hamlet, Di trach Ward, 
Hoai Duc District, Ha Noi City

00413/23CN.MS 03/07/2023 03/07/2028

202

Hệ thống đo mức (kể cả cảm biến)/ Level 
measuring system (Including sensors)

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ TỰ 
ĐỘNG HÓA CÔNG MINH
Địa chỉ: Số 76- Đinh Nhu- Niệm Nghĩa- 
Lê Chân-Hải Phòng
CONG MINH AUTOMATIC AND 
COMMERCIAL JSC
Address: No 76- Đinh Nhu- Niem 
Nghia- Le Chan- Hai Phong City, 
Vietnam

01432/24HP.MS 07/06/2024 07/06/2029
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203

Hệ thống đo mức (kể cả cảm biến)/ Level 
measuring system (Including sensors)

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN 
PHÁT
Địa chỉ: Số 223 đường Hà Nội, P. 
Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải 
Phòng
AN PHAT ENERGY JOINT STOCK 
COMPANY
Address: No. 223, Ha Noi Road, 
Thuong ly Ward, Hong Bang District, Hai 
Phong City

00563/24HP.MS 14/05/2024 14/05/2029

204

Hệ thống đo mức (kể cả cảm biến)/ Level 
measuring system (Including sensors)

Công ty cổ phần công nghiệp điện Hải 
Phòng
Địa chỉ: Số 3 - Km92 - Đường 5 mới - 
Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải Phòng
Hai Phong Electrial Industrial JSC
Address: No. 3 - Km92 - New 5th Street 
- Hungvuong - Hongbang - Haiphong 
City

00335/24HP.MS 11/03/2024 11/03/2029

205

Hệ thống đo mức (kể cả cảm biến)/ Level 
measuring system (Including sensors)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÀNG 
HẢI THÁI DƯƠNG
Địa chỉ: 31  Phan Bá Phiến, Phường 12, 
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí MInh, Việt 
Nam
MARINE SUN TECHNOLOGY CO.,LTD
Address: 31  Phan Ba Phien, 12 Ward, 
Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet 
Nam

00186/20CN.MS 28/05/2020 28/05/2025

206

Hệ thống kiểm soát nhiệt độ/ 
Temperature monitoring system

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ TỰ 
ĐỘNG HÓA CÔNG MINH
Địa chỉ: Số 76- Đinh Nhu- Niệm Nghĩa- 
Lê Chân-Hải Phòng
CONG MINH AUTOMATIC AND 
COMMERCIAL JSC
Address: No 76- Đinh Nhu- Niem 
Nghia- Le Chan- Hai Phong City, 
Vietnam

01432/24HP.MS 07/06/2024 07/06/2029
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207

Báo động nước xâm nhập vào khoang 
(gồm cảm biến.)/ Alarm for water ingress 
into compartment (including sensor)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÀNG 
HẢI THÁI DƯƠNG
Địa chỉ: 31  Phan Bá Phiến, Phường 12, 
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí MInh, Việt 
Nam
MARINE SUN TECHNOLOGY CO.,LTD
Address: 31  Phan Ba Phien, 12 Ward, 
Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet 
Nam

00258/22CN.MS 29/04/2022 29/04/2027

208

Chuông gọi sỹ quan máy/ Engineer’s call 
bell

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN
Địa chỉ: Số 136/173 Hàng Kênh, P. 
Hàng Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
TRANG AN SERVICE AND TRADING 
INVESTMENT CO.,LTD
Address: No. 136/173 Hang Kenh, 
Hàng Kênh Ward, Le Chan Dist., Hai 
Phong City

00613/21CN.MS 21/07/2021 21/07/2026

209

Chuông gọi sỹ quan máy/ Engineer’s call 
bell

CÔNG TY TNHH LẬP ANH ANH
Địa chỉ: Số 14/33 đường Lam Sơn, P. 
Lam Sơn, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
LAP ANH ANH COMPANY LIMITED
Address: No. 14/33 Lam Son street, 
Lam Son ward, Le Chan Dist., Hai 
Phong City

01561/24HP.MS 02/01/2025 02/01/2030

210

Chuông gọi sỹ quan máy/ Engineer’s call 
bell

CÔNG TY CP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TÀU 
THỦY THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Thôn Cây Đa, Xã An Lư, Huyện 
Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
Pacific Ship - Electrial Industry JSC
Address: Cay Da Hamlet, An Lu 
Commune, Thuy Nguyen District, Hai 
Phong City

00948/23CN.MS 26/12/2023 26/12/2028
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211

Chuông gọi sỹ quan máy/ Engineer’s call 
bell

Công ty cổ phần công nghiệp điện Hải 
Phòng
Địa chỉ: Số 3 - Km92 - Đường 5 mới - 
Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải Phòng
Hai Phong Electrial Industrial JSC
Address: No. 3 - Km92 - New 5th Street 
- Hungvuong - Hongbang - Haiphong 
City

00335/24HP.MS 11/03/2024 11/03/2029

212

Chuông gọi sỹ quan máy/ Engineer’s call 
bell

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN 
PHÁT
Địa chỉ: Số 223 đường Hà Nội, P. 
Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải 
Phòng
AN PHAT ENERGY JOINT STOCK 
COMPANY
Address: No. 223, Ha Noi Road, 
Thuong ly Ward, Hong Bang District, Hai 
Phong City

00563/24HP.MS 14/05/2024 14/05/2029

213

Thiết bị chỉ báo vòng quay chân vịt/ 
Propeller Revolution Indicator

Công ty TNHH Cơ điện-Vận tải và 
thương mại ESUN
Địa chỉ: Xóm Dậu - Xã Di Trạch - Huyện 
Hoài Đức - TP. Hà Nội
ESUN Trading and Transport 
electromechanics company limited
Address: Dau Hamlet, Di trach Ward, 
Hoai Duc District, Ha Noi City

00084/21CN.MS 29/01/2021 29/01/2026

214

Bảng (tủ) báo động âm thanh và ánh 
sáng/ Combined visual and audible 
alarm panel (box)

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN 
PHÁT
Địa chỉ: Số 223 đường Hà Nội, P. 
Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải 
Phòng
AN PHAT ENERGY JOINT STOCK 
COMPANY
Address: No. 223, Ha Noi Road, 
Thuong ly Ward, Hong Bang District, Hai 
Phong City

00563/24HP.MS 14/05/2024 14/05/2029
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215

Hệ thống cố định phát hiện và báo động 
khí cháy/ Fixed flammable gas detection 
and alarm system

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ TỰ 
ĐỘNG HÓA CÔNG MINH
Địa chỉ: Số 76- Đinh Nhu- Niệm Nghĩa- 
Lê Chân-Hải Phòng
CONG MINH AUTOMATIC AND 
COMMERCIAL JSC
Address: No 76- Đinh Nhu- Niem 
Nghia- Le Chan- Hai Phong City, 
Vietnam

01432/24HP.MS 07/06/2024 07/06/2029

216

Hệ thống báo động nước xâm nhập và hệ 
thống hút khô/ Water ingress alarm and 
Dewatering system

Công ty TNHH Cơ điện-Vận tải và 
thương mại ESUN
Địa chỉ: Xóm Dậu - Xã Di Trạch - Huyện 
Hoài Đức - TP. Hà Nội
ESUN Trading and Transport 
electromechanics company limited
Address: Dau Hamlet, Di trach Ward, 
Hoai Duc District, Ha Noi City

00938/21CN.MS 27/12/2021 27/12/2026

217

Bảng điện chính, sự cố, phân phối, điều 
khiển động cơ, nạp ắc qui./ Main 
switchboards, emergency switchboards, 
section boards, distribution boards, motor 
controlgears, battery charging panels.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÀNG 
HẢI THÁI DƯƠNG
Địa chỉ: 31  Phan Bá Phiến, Phường 12, 
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí MInh, Việt 
Nam
MARINE SUN TECHNOLOGY CO.,LTD
Address: 31  Phan Ba Phien, 12 Ward, 
Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet 
Nam

00186/20CN.MS 28/05/2020 28/05/2025

218

Hệ thống báo động sương mù/ Fog Alarm 
System

Công ty TNHH Cơ điện-Vận tải và 
thương mại ESUN
Địa chỉ: Xóm Dậu - Xã Di Trạch - Huyện 
Hoài Đức - TP. Hà Nội
ESUN Trading and Transport 
electromechanics company limited
Address: Dau Hamlet, Di trach Ward, 
Hoai Duc District, Ha Noi City

00084/21CN.MS 29/01/2021 29/01/2026

56/113



Cơ sở chế tạoSố TT

ManufacturerNo.

Số GCN

Certificate No Date of issue

Ngày cấp

Validity

Ngày hết hạnSản phẩm

Product

219

Hệ thống báo động chung/ General Alarm 
System

Công ty cổ phần công nghiệp điện Hải 
Phòng
Địa chỉ: Số 3 - Km92 - Đường 5 mới - 
Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải Phòng
Hai Phong Electrial Industrial JSC
Address: No. 3 - Km92 - New 5th Street 
- Hungvuong - Hongbang - Haiphong 
City

00478/21CN.MS 21/06/2021 21/06/2026

220

Hệ thống báo động chung/ General Alarm 
System

Công ty TNHH Cơ điện-Vận tải và 
thương mại ESUN
Địa chỉ: Xóm Dậu - Xã Di Trạch - Huyện 
Hoài Đức - TP. Hà Nội
ESUN Trading and Transport 
electromechanics company limited
Address: Dau Hamlet, Di trach Ward, 
Hoai Duc District, Ha Noi City

00084/21CN.MS 29/01/2021 29/01/2026

221

Biến áp (dưới 50 kVA)/ Transformers 
(below 50 kVA)

Công ty TNHH Nhật Linh
Địa chỉ: Đường Vĩnh Hưng, Quận 
Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Nhat Linh Co., Ltd.
Address: Vinh Hung street, Hoang Mai 
dist., Ha Noi City

00301/21CN.MS 22/04/2021 22/04/2026

222

Biến áp (dưới 50 kVA)/ Transformers 
(below 50 kVA)

Công ty CP thương mại và sản xuất 
Khánh Huyền
Địa chỉ: Số 38, Đường A4, KDC An 
Trang, An Đồng, An Dương, TP. Hải 
Phòng
Khanh Huyen Manufacturing & Trading 
JSC
Address: No. 38, A4 str., An Trang 
Residential area, An Dong Ward, An 
Duong Dist., Hai Phong City

00200/21CN.MS 25/03/2021 25/03/2026
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223

Biến áp (dưới 50 kVA)/ Transformers 
(below 50 kVA)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÀNG 
HẢI THÁI DƯƠNG
Địa chỉ: 31  Phan Bá Phiến, Phường 12, 
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí MInh, Việt 
Nam
MARINE SUN TECHNOLOGY CO.,LTD
Address: 31  Phan Ba Phien, 12 Ward, 
Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet 
Nam

00258/22CN.MS 29/04/2022 29/04/2027

224

Biến áp (dưới 50 kVA)/ Transformers 
(below 50 kVA)

Công ty cổ phần công nghiệp điện Hải 
Phòng
Địa chỉ: Số 3 - Km92 - Đường 5 mới - 
Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải Phòng
Hai Phong Electrial Industrial JSC
Address: No. 3 - Km92 - New 5th Street 
- Hungvuong - Hongbang - Haiphong 
City

00752/22CN.MS 19/09/2022 19/09/2027

225

Biến áp (dưới 50 kVA)/ Transformers 
(below 50 kVA)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN
Địa chỉ: Số 136/173 Hàng Kênh, P. 
Hàng Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
TRANG AN SERVICE AND TRADING 
INVESTMENT CO.,LTD
Address: No. 136/173 Hang Kenh, 
Hàng Kênh Ward, Le Chan Dist., Hai 
Phong City

00613/22CN.MS 18/08/2022 18/08/2027

226

Biến áp (dưới 50 kVA)/ Transformers 
(below 50 kVA)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & 
SẢN XUẤT REDSUN
Địa chỉ: Số 34 - 36 Phường Vĩnh Hưng, 
Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
REDSUN TRADING & 
MANUFACTURING JSC
Address: No. 34 - 36, Vinh Hung Ward, 
Hoang Mai District., Ha Noi City

00011/23CN.MS 09/01/2023 09/01/2028
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227

Biến áp (dưới 50 kVA)/ Transformers 
(below 50 kVA)

CÔNG TY CP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TÀU 
THỦY THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Thôn Cây Đa, Xã An Lư, Huyện 
Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
Pacific Ship - Electrial Industry JSC
Address: Cay Da Hamlet, An Lu 
Commune, Thuy Nguyen District, Hai 
Phong City

00948/23CN.MS 26/12/2023 26/12/2028

228

Biến áp (dưới 50 kVA)/ Transformers 
(below 50 kVA)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÀNG 
HẢI CÁNH BUỒM
Địa chỉ: 825/1 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 1, Xã 
Hiệp Phước, Huyện NHà Bè, TP. Hồ Chí 
Minh
Canh Buom Marine Technology 
Company Limited
Address: 825/1 Nguyen Van Tao, 
Hamlet 1, Hiep Phuoc Commune, Nha 
Be Distict, Ho Chi Minh City, Viet Nam

00981/23CN.MS 28/12/2023 28/12/2028

229

Biến áp (dưới 50 kVA)/ Transformers 
(below 50 kVA)

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN 
PHÁT
Địa chỉ: Số 223 đường Hà Nội, P. 
Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải 
Phòng
AN PHAT ENERGY JOINT STOCK 
COMPANY
Address: No. 223, Ha Noi Road, 
Thuong ly Ward, Hong Bang District, Hai 
Phong City

00807/23CN.MS 06/11/2023 06/11/2028

230

Thiết bị chuyển đổi điện (bộ nạp,..v..v..)/ 
Power conversion devices ( charges, etc.)

Công ty cổ phần công nghiệp điện Hải 
Phòng
Địa chỉ: Số 3 - Km92 - Đường 5 mới - 
Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải Phòng
Hai Phong Electrial Industrial JSC
Address: No. 3 - Km92 - New 5th Street 
- Hungvuong - Hongbang - Haiphong 
City

00335/24HP.MS 11/03/2024 11/03/2029
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231

Báo động nước xâm nhập vào khoang 
(Gồm cảm biến)/ Alarm for water ingress 
into compartment (including sensors)

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN 
PHÁT
Địa chỉ: Số 223 đường Hà Nội, P. 
Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải 
Phòng
AN PHAT ENERGY JOINT STOCK 
COMPANY
Address: No. 223, Ha Noi Road, 
Thuong ly Ward, Hong Bang District, Hai 
Phong City

00807/23CN.MS 06/11/2023 06/11/2028

Trục và thiết bị đẩy/ Shafting and thruster

232

Trục đẩy/ Thrust shaftCÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 
ĐÌNH ĐÔ
Địa chỉ: Thôn Vân Tra, Xã An Đồng, 
Huyện An Dương, Hải Phòng
DINH DO IMPORT – EXPORT JOINT 
STOCK COMPANY
Address: Van Tra Hamlet, An Dong 
Commune, An Duong District, Hai 
Phong Cty

00450/22CN.MS 30/06/2022 15/06/2027

233

Trục trung gian và ổ đỡ/ Intermediate 
shaft and Bearing

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 
ĐÌNH ĐÔ
Địa chỉ: Thôn Vân Tra, Xã An Đồng, 
Huyện An Dương, Hải Phòng
DINH DO IMPORT – EXPORT JOINT 
STOCK COMPANY
Address: Van Tra Hamlet, An Dong 
Commune, An Duong District, Hai 
Phong Cty

00450/22CN.MS 30/06/2022 15/06/2027
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234

Hệ trục ống bao, trục chân vịt/ Tube shaft, 
propeller shaft system

Công ty TNHH Trần Nhu
Địa chỉ: Thôn An Dương, Xã An Đồng, 
Huyện An Dương, TP. Hải Phòng
Tran Nhu Co., Ltd
Address: An duong Village, An dong 
Commune, An duong District, Hai 
phong City

00535/20CN.MS 21/10/2020 20/10/2025

235

Hệ trục ống bao, trục chân vịt/ Tube shaft, 
propeller shaft system

Công ty CP Thương mại và Thiết bị Tàu 
thủy Đình Đô
Địa chỉ: Số 414 Tôn Đức Thắng, An 
Đồng, An Dương, Hải Phòng
Dinh do Shipping equipment & Trading 
JSC
Address: No. 414 Tôn Duc Thang 
Street, An Dong Ward, An Duong 
District,  Hai Phong City

00361/21CN.MS 20/07/2021 20/07/2026

236

Hệ trục ống bao, trục chân vịt/ Tube shaft, 
propeller shaft system

Công ty cổ phần đầu tư VINMEX
Địa chỉ: Số 172/256 Lê Lợi, Quận Ngô 
Quyền, TP. Hải Phòng
VINMEX INVESTMENT J.S.C
Address: No. 172/256 Le Loi street, Ngo 
Quyen District, Hai Phong City

00630/23CN.MS 18/08/2023 18/08/2028

237

Hệ trục ống bao, trục chân vịt/ Tube shaft, 
propeller shaft system

Công ty TNHH Đầu tư Cơ khí và Xây 
dựng Thương mại Thắng Đỗ
Địa chỉ: Số 31C73 Trại Chuối, P. Trại 
Chuối, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng
Thang Do trading construction & 
mechanical investment Co.,Ltd
Address: No. 31C73 Trai Chuoi, Trai 
Chuoi Ward, Hong Bang District, Hai 
Phong City

00684/22CN.MS 15/09/2023 15/09/2028
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238

Hệ trục ống bao, trục chân vịt/ Tube shaft, 
propeller shaft system

Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung cấp 
thiết bị Đại Dương
Địa chỉ: Thôn Trạm Bạc, Xã Lê Lợi, 
Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng
Ocean Equipment Supply And 
Manufacturing Joint Stock Company
Address: Thôn Trạm Bạc, Xã Lê Lợi, 
Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

00575/23CN.MS 15/09/2023 15/09/2028

239

Hệ trục ống bao, trục chân vịt/ Tube shaft, 
propeller shaft system

Công ty TNHH TMDV Hàng hải Nhật 
Vinh
Địa chỉ: 125 Trần Xuân Soạn, Phường 
Tân Thuận Tây, Quận 7, TP Hồ Chính 
Minh
Nhat Vinh Marine Trading Ltd.Co.
Address: 125 Tran Xuan Soan, Tan 
Thuan Tay Ward, Dist.7, HoChiMinh City

00872/23CN.MS 27/12/2023 27/12/2028

240

Ống bao trục/ Stern tubeCông ty TNHH Trần Nhu
Địa chỉ: Thôn An Dương, Xã An Đồng, 
Huyện An Dương, TP. Hải Phòng
Tran Nhu Co., Ltd
Address: An duong Village, An dong 
Commune, An duong District, Hai 
phong City

00535/20CN.MS 21/10/2020 20/10/2025

241

Ống bao trục/ Stern tubeCông ty CP Thương mại và Thiết bị Tàu 
thủy Đình Đô
Địa chỉ: Số 414 Tôn Đức Thắng, An 
Đồng, An Dương, Hải Phòng
Dinh do Shipping equipment & Trading 
JSC
Address: No. 414 Tôn Duc Thang 
Street, An Dong Ward, An Duong 
District,  Hai Phong City

00361/21CN.MS 20/07/2021 20/07/2026
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242

Ống bao trục/ Stern tubeCÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 
ĐÌNH ĐÔ
Địa chỉ: Thôn Vân Tra, Xã An Đồng, 
Huyện An Dương, Hải Phòng
DINH DO IMPORT – EXPORT JOINT 
STOCK COMPANY
Address: Van Tra Hamlet, An Dong 
Commune, An Duong District, Hai 
Phong Cty

00450/22CN.MS 30/06/2022 15/06/2027

243

Ống bao trục/ Stern tubeCông ty Cổ phần Sản xuất và Cung cấp 
thiết bị Đại Dương
Địa chỉ: Thôn Trạm Bạc, Xã Lê Lợi, 
Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng
Ocean Equipment Supply And 
Manufacturing Joint Stock Company
Address: Thôn Trạm Bạc, Xã Lê Lợi, 
Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

00575/23CN.MS 15/09/2023 15/09/2028

244

Ống bao trục/ Stern tubeCông ty TNHH Đầu tư Cơ khí và Xây 
dựng Thương mại Thắng Đỗ
Địa chỉ: Số 31C73 Trại Chuối, P. Trại 
Chuối, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng
Thang Do trading construction & 
mechanical investment Co.,Ltd
Address: No. 31C73 Trai Chuoi, Trai 
Chuoi Ward, Hong Bang District, Hai 
Phong City

00684/22CN.MS 15/09/2023 15/09/2028

245

Ống bao trục/ Stern tubeCông ty cổ phần đầu tư VINMEX
Địa chỉ: Số 172/256 Lê Lợi, Quận Ngô 
Quyền, TP. Hải Phòng
VINMEX INVESTMENT J.S.C
Address: No. 172/256 Le Loi street, Ngo 
Quyen District, Hai Phong City

00630/23CN.MS 18/08/2023 18/08/2028
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246

Ống bao trục/ Stern tubeCông ty TNHH TMDV Hàng hải Nhật 
Vinh
Địa chỉ: 125 Trần Xuân Soạn, Phường 
Tân Thuận Tây, Quận 7, TP Hồ Chính 
Minh
Nhat Vinh Marine Trading Ltd.Co.
Address: 125 Tran Xuan Soan, Tan 
Thuan Tay Ward, Dist.7, HoChiMinh City

00872/23CN.MS 27/12/2023 27/12/2028

247

Ổ đỡ ống bao/ Stern tube bearingCông ty TNHH Trần Nhu
Địa chỉ: Thôn An Dương, Xã An Đồng, 
Huyện An Dương, TP. Hải Phòng
Tran Nhu Co., Ltd
Address: An duong Village, An dong 
Commune, An duong District, Hai 
phong City

00535/20CN.MS 21/10/2020 20/10/2025

248

Ổ đỡ ống bao/ Stern tube bearingCông ty CP Thương mại và Thiết bị Tàu 
thủy Đình Đô
Địa chỉ: Số 414 Tôn Đức Thắng, An 
Đồng, An Dương, Hải Phòng
Dinh do Shipping equipment & Trading 
JSC
Address: No. 414 Tôn Duc Thang 
Street, An Dong Ward, An Duong 
District,  Hai Phong City

00361/21CN.MS 20/07/2021 20/07/2026

249

Ổ đỡ ống bao/ Stern tube bearingCÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 
ĐÌNH ĐÔ
Địa chỉ: Thôn Vân Tra, Xã An Đồng, 
Huyện An Dương, Hải Phòng
DINH DO IMPORT – EXPORT JOINT 
STOCK COMPANY
Address: Van Tra Hamlet, An Dong 
Commune, An Duong District, Hai 
Phong Cty

00450/22CN.MS 30/06/2022 15/06/2027
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250

Ổ đỡ ống bao/ Stern tube bearingCông ty cổ phần đầu tư VINMEX
Địa chỉ: Số 172/256 Lê Lợi, Quận Ngô 
Quyền, TP. Hải Phòng
VINMEX INVESTMENT J.S.C
Address: No. 172/256 Le Loi street, Ngo 
Quyen District, Hai Phong City

00630/23CN.MS 18/08/2023 18/08/2028

251

Ổ đỡ ống bao/ Stern tube bearingCông ty Cổ phần Sản xuất và Cung cấp 
thiết bị Đại Dương
Địa chỉ: Thôn Trạm Bạc, Xã Lê Lợi, 
Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng
Ocean Equipment Supply And 
Manufacturing Joint Stock Company
Address: Thôn Trạm Bạc, Xã Lê Lợi, 
Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

00575/23CN.MS 15/09/2023 15/09/2028

252

Ổ đỡ ống bao/ Stern tube bearingCông ty TNHH Đầu tư Cơ khí và Xây 
dựng Thương mại Thắng Đỗ
Địa chỉ: Số 31C73 Trại Chuối, P. Trại 
Chuối, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng
Thang Do trading construction & 
mechanical investment Co.,Ltd
Address: No. 31C73 Trai Chuoi, Trai 
Chuoi Ward, Hong Bang District, Hai 
Phong City

00684/22CN.MS 15/09/2023 15/09/2028

253

Ổ đỡ ống bao/ Stern tube bearingCông ty TNHH TMDV Hàng hải Nhật 
Vinh
Địa chỉ: 125 Trần Xuân Soạn, Phường 
Tân Thuận Tây, Quận 7, TP Hồ Chính 
Minh
Nhat Vinh Marine Trading Ltd.Co.
Address: 125 Tran Xuan Soan, Tan 
Thuan Tay Ward, Dist.7, HoChiMinh City

00872/23CN.MS 27/12/2023 27/12/2028
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254

Trục chân vịt/ Propeller shaftCÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 
ĐÌNH ĐÔ
Địa chỉ: Thôn Vân Tra, Xã An Đồng, 
Huyện An Dương, Hải Phòng
DINH DO IMPORT – EXPORT JOINT 
STOCK COMPANY
Address: Van Tra Hamlet, An Dong 
Commune, An Duong District, Hai 
Phong Cty

00450/22CN.MS 30/06/2022 15/06/2027

255

Chân vịt bước cố định/ Fixed Pitch 
Propeller BĐ 2800

CÔNG TY TNHH ĐÚC BÌNH ĐƯỜNG
Địa chỉ: 71  Quốc lộ 13, Khu phố Hòa 
Long, Phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương, VN
BINH DUONG CASTING COMPANY 
LIMITED
Address: /

00691/22CN.MS 06/12/2022 06/12/2027

256

Chân vịt bước cố định/ Fixed Pitch 
Propeller

CÔNG TY TNHH NAKASHIMA VIỆT NAM
Địa chỉ: LAND PLOT CN2.2B, DINHVU 
INDUSTRIAL ZONE, HAIAN DISTRICT, 
HAIPHONG CITY, VIETNAM
NAKASHIMA VIETNAM CO.,LTD
Address: LAND PLOT CN2.2B, DINHVU 
INDUSTRIAL ZONE, HAIAN DISTRICT, 
HAIPHONG CITY, VIETNAM

00763/21CN.MS 13/10/2021 13/10/2026

257

Chân vịt bước cố định/ Fixed Pitch 
Propeller

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN ĐÓA
Địa chỉ: XÓM 6, XÃ MỸ ĐỒNG, THỦY 
NGUYÊN, HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
VAN DOA J.S.C
Address: Group No 6, My Dong , Thuy 
Nguyen Dist, Hai Phong City, Vietnam

00214/22CN.MS 21/04/2022 08/03/2027
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258

Chân vịt bước cố định/ Fixed Pitch 
Propeller

CÔNG TY TNHH PHI HÙNG
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ 
Nguyên, Thành phố Hải Phòng
PHI HUNG COMPANY LTD
Address: My Dong Industrial, Thuy 
Nguyen Dist, Hai Phong City, Vietnam

00959/21CN.MS 13/01/2022 13/01/2027

259

Chân vịt bước cố định/ Fixed Pitch 
Propeller

Công ty TNHH TMDV Hàng hải Nhật 
Vinh
Địa chỉ: 125 Trần Xuân Soạn, Phường 
Tân Thuận Tây, Quận 7, TP Hồ Chính 
Minh
Nhat Vinh Marine Trading Ltd.Co.
Address: 125 Tran Xuan Soan, Tan 
Thuan Tay Ward, Dist.7, HoChiMinh City

00872/23CN.MS 27/12/2023 27/12/2028

260

Áo lót trục/ Stern Tube Shaft SleevesCÔNG TY TNHH PHI HÙNG
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ 
Nguyên, Thành phố Hải Phòng
PHI HUNG COMPANY LTD
Address: My Dong Industrial, Thuy 
Nguyen Dist, Hai Phong City, Vietnam

00959/21CN.MS 13/01/2022 13/01/2027

261

Bộ làm kín trục/ Shaft Seal SystemDURAMAX MARINE LLC
Địa chỉ: 17990 Great Lakes Parkway, 
Hiram, Ohio 44234, USA
DURAMAX MARINE LLC
Address: 17990 Great Lakes Parkway, 
Hiram, Ohio 44234, USA

02468/24SG.MS 19/08/2024 19/08/2029

262

Chân vịt biến bước/ Controllable Pitch 
Propeller

CÔNG TY TNHH NAKASHIMA VIỆT NAM
Địa chỉ: LAND PLOT CN2.2B, DINHVU 
INDUSTRIAL ZONE, HAIAN DISTRICT, 
HAIPHONG CITY, VIETNAM
NAKASHIMA VIETNAM CO.,LTD
Address: LAND PLOT CN2.2B, DINHVU 
INDUSTRIAL ZONE, HAIAN DISTRICT, 
HAIPHONG CITY, VIETNAM

00763/21CN.MS 13/10/2021 13/10/2026

Vật liệu hàn/ Welding consumables
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263

Que hàn điện/ Covered arc welding 
electrodes

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUE HÀN 
ĐẠI TÂY DƯƠNG VIỆT NAM
Địa chỉ: Lô CN 07-3, KCN Yên Phong 
mở rộng, Yên Trung, Yên Phong, Bắc 
Ninh, Việt Nam
ATLANTIC VIETNAM WELDING 
CONSUMMABLES, LTD
Address: Lot CN 07-3, Yen Phong 
Expanded Industrial Park, Bac Ninh 
Povince, Viet Nam

00293/20CN01.MS 21/07/2020 21/07/2025

264

Que hàn điện/ Covered arc welding 
electrodes

Công ty Cổ phần Nahaviwel
Địa chỉ: Lô II-3, đường số 1, KCN Tân 
Bình, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, 
TP. Hồ Chính Minh
Nahaviwel JSC.
Address: Plot II-3, No CN1 Street, Tan 
Binh Industrial Park, Tay Thanh Ward, 
Tan Phu Dist., Ho Chi Minh City

00718/20CN01.MS 25/02/2021 05/01/2026

265

Que hàn điện/ Covered arc welding 
electrodes

Công ty cổ phần Kim Tín Hưng Yên
Địa chỉ: Đường D3, Khu D, KCN Phố 
Nối A, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
KIM TIN HUNG YEN CORPORATION
Address: 

00374/21CN01.MS 09/06/2021 20/05/2026

266

Que hàn điện/ Covered arc welding 
electrodes

CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN 
VIỆT ĐỨC
Địa chỉ: Nhị Khê - Thường Tín - Hà Nội
VIET - DUC WELDING ELECTRODE 
JSC. (VIWELCO)
Address: Nhi Khe Commune - Thuong 
Tin Distict- Ha Noi

00384/21CN01.MS 18/05/2021 16/05/2026
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267

Que hàn điện/ Covered arc welding 
electrodes

XÍ NGHIỆP QUE HÀN ĐIỆN KHÁNH HỘI 
- SOVIGAZ
Địa chỉ: Lô C4, Đường số 1, KCN Nhựt 
Chánh, Bến Lức, Long An
KHANH HOI WELDING ELECTRODE 
ENTERPRISE
Address: Lot C4 - Road No. 1 - Nhut 
Chanh Industrial Park, Long An

00958/21CN.MS 06/05/2022 12/04/2027

268

Que hàn điện/ Covered arc welding 
electrodes

NHÀ MÁY QUE HÀN ĐIỆN TÂN BÌNH
Địa chỉ: Lô IV.3, đường CN5, KCN Tân 
Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 
Phú, TP. Hồ Chí Minh
TANBINH WELDING ELECTRODE 
FACTORY
Address: Lot IV.3, street CN5, Tan Binh 
IP, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho 
Chi Minh City

00160/22CN.MS 28/04/2022 26/04/2027

269

Que hàn điện/ Covered arc welding 
electrodes

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT 
LIỆU HÀN THĂNG LONG
Địa chỉ: Số 2/46 phố Trường Lâm, 
Phường Đức Giang, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội
THANG LONG WELDING MATERIALS 
TECHNOLOGY Jsc.,
Address: 2/46 Truong Lam Street, Duc 
Giang Ward, Long Bien District, Hanoi 
City

00447/21CN01.MS 09/12/2021 09/12/2026

270

Que hàn điện/ Covered arc welding 
electrodes

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 
ĐOÀN KIM TÍN
Địa chỉ: CCN Kiến Thành, Long Cang, 
Cần Đước, Long An
KIM TÍN CORPORATION BRANCH
Address: Kien Thanh Industrial Park, 
Long Cang, Can Duoc, Long An 
Province

03166/24SG.MS 06/12/2024 06/12/2029
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271

Que hàn điện/ Covered arc welding 
electrodes

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ 
KHÍ 17
Địa chỉ: Xã Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội
17 MECHANNICAL ONE MEMBER 
LIMITED LIABILITY COMPANY
Address: 

00544/23CN.MS 31/07/2023 31/07/2028

272

Que hàn điện/ Covered arc welding 
electrodes

Công ty CP Vật liệu hàn Kovi
Địa chỉ: Số 33, Ngõ 293, đường Quang 
Minh, TT. Chi Đông, Huyện Mê Linh, TP. 
Hà Nội
Kovi Welding., JSC
Address: /

00608/23CN.MS 11/09/2023 11/09/2028

273

Dây hàn bán tự động/ Solid wire for semi 
automatic welding

Công ty TNHH Hyundai Welding Vina
Địa chỉ: Đường số 2, KCN Nhơn Trạch 
5, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam
Hyundai Welding Vina Co., LTD
Address: Road No. 2, Nhon Trach 5 IZ, 
Nhon Trach District, Dong Nai Province, 
Vietnam

00390/20CN01.MS 16/10/2020 18/09/2025

274

Dây hàn bán tự động/ Solid wire for semi 
automatic welding

Công ty Cổ phần Nahaviwel
Địa chỉ: Lô II-3, đường số 1, KCN Tân 
Bình, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, 
TP. Hồ Chính Minh
Nahaviwel JSC.
Address: Plot II-3, No CN1 Street, Tan 
Binh Industrial Park, Tay Thanh Ward, 
Tan Phu Dist., Ho Chi Minh City

00718/20CN01.MS 25/02/2021 05/01/2026

275

Dây hàn bán tự động/ Solid wire for semi 
automatic welding

CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN 
VIỆT ĐỨC
Địa chỉ: Nhị Khê - Thường Tín - Hà Nội
VIET - DUC WELDING ELECTRODE 
JSC. (VIWELCO)
Address: Nhi Khe Commune - Thuong 
Tin Distict- Ha Noi

00384/21CN01.MS 18/05/2021 16/05/2026
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276

Dây hàn bán tự động/ Solid wire for semi 
automatic welding

Công ty cổ phần Kim Tín Hưng Yên
Địa chỉ: Đường D3, Khu D, KCN Phố 
Nối A, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
KIM TIN HUNG YEN CORPORATION
Address: 

00374/21CN01.MS 09/06/2021 20/05/2026

277

Dây hàn bán tự động/ Solid wire for semi 
automatic welding

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT 
LIỆU HÀN THĂNG LONG
Địa chỉ: Số 2/46 phố Trường Lâm, 
Phường Đức Giang, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội
THANG LONG WELDING MATERIALS 
TECHNOLOGY Jsc.,
Address: 2/46 Truong Lam Street, Duc 
Giang Ward, Long Bien District, Hanoi 
City

00447/21CN01.MS 09/12/2021 09/12/2026

278

Dây hàn bán tự động/ Solid wire for semi 
automatic welding

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 
ĐOÀN KIM TÍN
Địa chỉ: CCN Kiến Thành, Long Cang, 
Cần Đước, Long An
KIM TÍN CORPORATION BRANCH
Address: Kien Thanh Industrial Park, 
Long Cang, Can Duoc, Long An 
Province

03166/24SG.MS 06/12/2024 06/12/2029

279

Thuốc hàn/ Submerged FluxCông ty Cổ phần Nahaviwel
Địa chỉ: Lô II-3, đường số 1, KCN Tân 
Bình, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, 
TP. Hồ Chính Minh
Nahaviwel JSC.
Address: Plot II-3, No CN1 Street, Tan 
Binh Industrial Park, Tay Thanh Ward, 
Tan Phu Dist., Ho Chi Minh City

00718/20CN01.MS 25/02/2021 05/01/2026
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280

Dây hàn tự động/ Solid Wire for automatic 
welding

Công ty Cổ phần Nahaviwel
Địa chỉ: Lô II-3, đường số 1, KCN Tân 
Bình, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, 
TP. Hồ Chính Minh
Nahaviwel JSC.
Address: Plot II-3, No CN1 Street, Tan 
Binh Industrial Park, Tay Thanh Ward, 
Tan Phu Dist., Ho Chi Minh City

00718/20CN01.MS 25/02/2021 05/01/2026

281

Dây hàn tự động/ Solid Wire for automatic 
welding

Công ty cổ phần Kim Tín Hưng Yên
Địa chỉ: Đường D3, Khu D, KCN Phố 
Nối A, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
KIM TIN HUNG YEN CORPORATION
Address: 

00374/21CN01.MS 09/06/2021 20/05/2026

282

Dây hàn tự động/ Solid Wire for automatic 
welding

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT 
LIỆU HÀN THĂNG LONG
Địa chỉ: Số 2/46 phố Trường Lâm, 
Phường Đức Giang, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội
THANG LONG WELDING MATERIALS 
TECHNOLOGY Jsc.,
Address: 2/46 Truong Lam Street, Duc 
Giang Ward, Long Bien District, Hanoi 
City

00447/21CN01.MS 09/12/2021 09/12/2026

283

Dây hàn tự động/ Solid Wire for automatic 
welding

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 
ĐOÀN KIM TÍN
Địa chỉ: CCN Kiến Thành, Long Cang, 
Cần Đước, Long An
KIM TÍN CORPORATION BRANCH
Address: Kien Thanh Industrial Park, 
Long Cang, Can Duoc, Long An 
Province

03166/24SG.MS 06/12/2024 06/12/2029
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284

Dây hàn tự động/ Solid Wire for automatic 
welding

CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN 
VIỆT ĐỨC
Địa chỉ: Nhị Khê - Thường Tín - Hà Nội
VIET - DUC WELDING ELECTRODE 
JSC. (VIWELCO)
Address: Nhi Khe Commune - Thuong 
Tin Distict- Ha Noi

00848/23CN.MS 28/11/2023 28/11/2028

285

Que hàn thép inox/ Stainless steel 
welding electrodes

Công ty Cổ phần Nahaviwel
Địa chỉ: Lô II-3, đường số 1, KCN Tân 
Bình, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, 
TP. Hồ Chính Minh
Nahaviwel JSC.
Address: Plot II-3, No CN1 Street, Tan 
Binh Industrial Park, Tay Thanh Ward, 
Tan Phu Dist., Ho Chi Minh City

00718/20CN01.MS 25/02/2021 05/01/2026

286

Que hàn thép inox/ Stainless steel 
welding electrodes

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 
ĐOÀN KIM TÍN
Địa chỉ: CCN Kiến Thành, Long Cang, 
Cần Đước, Long An
KIM TÍN CORPORATION BRANCH
Address: Kien Thanh Industrial Park, 
Long Cang, Can Duoc, Long An 
Province

03166/24SG.MS 06/12/2024 06/12/2029

287

Que hàn thép inox/ Stainless steel 
welding electrodes

CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN 
VIỆT ĐỨC
Địa chỉ: Nhị Khê - Thường Tín - Hà Nội
VIET - DUC WELDING ELECTRODE 
JSC. (VIWELCO)
Address: Nhi Khe Commune - Thuong 
Tin Distict- Ha Noi

00719/24HN.MS 25/04/2024 25/04/2029
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288

Dây hàn bán tự động lõi thuốc/ Flux cored 
wire for  semi automatic welding

Công ty TNHH Hyundai Welding Vina
Địa chỉ: Đường số 2, KCN Nhơn Trạch 
5, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam
Hyundai Welding Vina Co., LTD
Address: Road No. 2, Nhon Trach 5 IZ, 
Nhon Trach District, Dong Nai Province, 
Vietnam

00390/20CN01.MS 16/10/2020 18/09/2025

289

Dây hàn bán tự động lõi thuốc/ Flux cored 
wire for  semi automatic welding

Công ty Cổ phần Nahaviwel
Địa chỉ: Lô II-3, đường số 1, KCN Tân 
Bình, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, 
TP. Hồ Chính Minh
Nahaviwel JSC.
Address: Plot II-3, No CN1 Street, Tan 
Binh Industrial Park, Tay Thanh Ward, 
Tan Phu Dist., Ho Chi Minh City

00718/20CN01.MS 25/02/2021 05/01/2026

290

Dây hàn bán tự động lõi thuốc/ Flux cored 
wire for  semi automatic welding

CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN 
VIỆT ĐỨC
Địa chỉ: Nhị Khê - Thường Tín - Hà Nội
VIET - DUC WELDING ELECTRODE 
JSC. (VIWELCO)
Address: Nhi Khe Commune - Thuong 
Tin Distict- Ha Noi

00384/21CN01.MS 18/05/2021 16/05/2026

291

Dây hàn bán tự động lõi thuốc/ Flux cored 
wire for  semi automatic welding

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT 
LIỆU HÀN THĂNG LONG
Địa chỉ: Số 2/46 phố Trường Lâm, 
Phường Đức Giang, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội
THANG LONG WELDING MATERIALS 
TECHNOLOGY Jsc.,
Address: 2/46 Truong Lam Street, Duc 
Giang Ward, Long Bien District, Hanoi 
City

00447/21CN01.MS 09/12/2021 09/12/2026
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292

Dây hàn bán tự động lõi thuốc/ Flux cored 
wire for  semi automatic welding CSF-71T

CÔNG TY TNHH CHOSUN VINA
Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, 
Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
CHOSUN VINA CO., LTD.
Address: Long Thanh I.Z., Long Thanh 
Dist, Dong Nai Pro., Viet Nam

00245/23CN.MS 11/07/2023 11/07/2028

Phương tiện chống ăn mòn/ Corrosion resistant means

293

Sơn chống hà/ Anti-Fouling paintCÔNG TY TNHH SƠN THẾ HỆ MỚI
Địa chỉ: 818/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh
NEW GENERATION PAINT CO.LTD
Address: 818/50 Xo Viet Nghe Tinh 
Street, Ward 25, Binh Thanh Dist., Ho 
Chi Minh City

00126/24SG.MS 08/03/2024 08/03/2029

294

Sơn chống hà/ Anti-Fouling paintCÔNG TY TNHH KCC VIỆT NAM
Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, 
Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam
KCC (VIETNAM) CO., LTD.
Address: Long Thanh I.Z, Long Thanh 
Dist., Dong Nai Province, Vietnam

00258/20CN.MS 03/08/2020 03/08/2025

295

Sơn chống hà/ Anti-Fouling paintCÔNG TY TNHH SƠN HẢI VÂN
Địa chỉ: 45/5 Phạm Viết Chánh, Phường 
Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí 
Minh
HAI VAN PAINT CO.,LTD
Address: 45/5 Pham Viet Chanh, 
Nguyen Cu Trinh Ward, Dist.1, Ho Chi 
Minh City

00200/20CN.MS 03/08/2020 03/08/2025
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296

Sơn chống hà/ Anti-Fouling paintCÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
Địa chỉ: Số 21  đường 208 An Đồng, An 
Dương, Hải Phòng
HAI PHONG PAINT JOINT STOCK 
COMPANY
Address: No.21  Line 208, An Dong, An 
Duong, Hai Phong City, VietNam

00062/21CN.MS 30/03/2021 30/03/2026

297

Sơn chống hà/ Anti-Fouling paintCÔNG TY TNHH SƠN JOTUN VIỆT NAM
Địa chỉ: SỐ 1 ĐƯỜNG SỐ 10, KCN 
SÓNG THẦN 1, DĨ AN, BÌNH DƯƠNG
JOTUN PAINTS VIETNAM CO.,LTD
Address: NO. 1, STREET 10, SONG 
THAN 1 IZ, DI AN CITY, BINH DUONG 
PROVINCE, VIETNAM

00401/21CN.MS 20/05/2022 20/05/2027

298

Sơn chống hà/ Anti-Fouling paintCÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
SƠN HẢI ÂU
Địa chỉ: KP 7, Phường Long Bình, TP. 
Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
HAI AU PAINT ONE MEMBER LIMITED 
LIABILITY COMPANY
Address: Quarter 7, Long Binh Ward, 
Bien hoa City, Dong Nai Province

00240/22CN.MS 20/06/2022 20/06/2027

299

Sơn chống hà/ Anti-Fouling paintCÔNG TY TNHH AKZO NOBEL VIỆT 
NAM
Địa chỉ: Lô E-1-CN, KCN Mỹ Phước 2, 
Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình 
Dương
AKZO NOBEL VIETNAM LTD
Address: Lot E-1-CN, My Phuoc II 
Industrial Park, Mỹ Phuoc ward, Ben Cat 
town, Binh Duong

01000/21CN.MS 29/06/2022 29/06/2027
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300

Sơn chống hà/ Anti-Fouling paintCÔNG TY TNHH YUNG CHI PAINT & 
VARNISH MFG (VIET NAM)
Địa chỉ: Lô 219, KCN Long Bình 
(Amata), Phường Long Bình, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG 
(VIETNAM) CO., LTD.
Address: Lot 219, Amata Road, Long 
Binh IP, Bien Hoa City, Dong Nai 
Province

00385/22CN.MS 15/07/2022 15/07/2027

301

Sơn chống hà/ Anti-Fouling paintNippon Paint Marine (Singapore) Pte 
Ltd
Địa chỉ: 1 First Lok Yang Road Jurong, 
629728 Singapore, Singapore
Nippon Paint Marine (Singapore) Pte 
Ltd
Address: 1 First Lok Yang Road Jurong, 
629728 Singapore, Singapore

00766/21CN.MS 20/10/2021 20/10/2026

302

Sơn chống hà/ Anti-Fouling paintCông ty TNHH Thương mại và sản xuất 
sơn Anh
Địa chỉ: Số 73, ngõ 69 A, Hoàng Văn 
Thái, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, 
Hà Nội
British Paint Production And Trading 
Co.,Ltd
Address: No.73,Lane 69, Hoang Van 
Thai Str., Khuong Mai Ward,Thanh Xuan 
Dist., HaNoi

00145/21CN.MS 13/04/2022 13/04/2027

303

Sơn chống hà/ Anti-Fouling paintPPG SSC Co.,Ltd
Địa chỉ: 19 Yeocheong-ro 217 beon -gil 
Nam gu, Ulsan, Korea
PPG SSC Co.,Ltd
Address: 19 Yeocheong-ro 217 beon 
-gil Nam gu, Ulsan, Korea

01523/24SG.MS 22/07/2024 22/07/2029
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304

Sơn chống hà/ Anti-Fouling paintCông ty TNHH Nippon Paint (Viet Nam)
Địa chỉ: Số 14, Đường 3A, KCN Biên 
Hòa II, Phường Long Bình Tân, TP. Biên 
Hoà, Đồng Nai
Nippon Paint (Vietnam) Co., Ltd
Address: No. 14, 3A Road, Bien Hoa 
Industrial Zone II, Long Binh Tan Ward, 
Bien Hoa City, Dong Nai Province

01866/24SG.MS 22/07/2024 22/07/2029

305

Sơn chống hà/ Anti-Fouling paint Sigma 
Sailadvance RX

PT. PPG Coatings Indonesia
Địa chỉ: KAWASAN INDUSTRI 
PULOGADUNG JL RAWAGELAM III NO. 
1, JAKARTA 13930, INDONESIA.
PT. PPG Coatings Indonesia
Address: KAWASAN INDUSTRI 
PULOGADUNG JL RAWAGELAM III NO. 
1, JAKARTA 13930, INDONESIA.

00395/23CN.MS 18/09/2023 18/09/2028

306

Sơn chống hà/ Anti-Fouling paint Sigma 
Ecofleet 290S

PT. PPG Coatings Indonesia
Địa chỉ: KAWASAN INDUSTRI 
PULOGADUNG JL RAWAGELAM III NO. 
1, JAKARTA 13930, INDONESIA.
PT. PPG Coatings Indonesia
Address: KAWASAN INDUSTRI 
PULOGADUNG JL RAWAGELAM III NO. 
1, JAKARTA 13930, INDONESIA.

00395/23CN.MS 18/09/2023 18/09/2028

307

Sơn chống hà/ Anti-Fouling paint Sigma 
Ecofleet 530

PT. PPG Coatings Indonesia
Địa chỉ: KAWASAN INDUSTRI 
PULOGADUNG JL RAWAGELAM III NO. 
1, JAKARTA 13930, INDONESIA.
PT. PPG Coatings Indonesia
Address: KAWASAN INDUSTRI 
PULOGADUNG JL RAWAGELAM III NO. 
1, JAKARTA 13930, INDONESIA.

00395/23CN.MS 18/09/2023 18/09/2028
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308

Sơn chống hà/ Anti-Fouling paint 
ECOLOFLEX SPC200

NIPPON PAINT MARINE COATING CO., 
LTD.
Địa chỉ: 2-1-2, Oyodo Kita, Kita-Ku, 
Osaka, 531-8511, Japan
NIPPON PAINT MARINE COATING CO., 
LTD.
Address: 2-1-2, Oyodo Kita, Kita-Ku, 
Osaka, 531-8511, Japan

00396/23CN.MS 20/09/2023 20/09/2028

309

Sơn chống hà/ Anti-Fouling paintCÔNG TY TNHH HEMPEL VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 30 & 31, Đường số 7, KCN 
Long Thành, xã Tam An, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai
HEMPEL VIET NAM CO.,LTD
Address: No 30 & 31, Street 7, Long 
Thanh IZ, Tam An Ward, Long Thanh 
District, Dong Nai Province, Viet Nam

00582/23CN.MS 22/11/2023 22/11/2028

310

Sơn chống hà/ Anti-Fouling paintHempel Manufacturing (Malaysia) Sdn. 
Bhd
Địa chỉ: Batu 6, Jalan Batu Pahat, 
Kluang, Johor
Hempel Manufacturing (Malaysia) Sdn. 
Bhd
Address: Batu 6, Jalan Batu Pahat, 
Kluang, Johor

00538/24SG.MS 28/05/2024 28/05/2029

311

Sơn chống hà/ Anti-Fouling paintCÔNG TY CỔ PHẦN L.Q JOTON
Địa chỉ: Số 188 C Lê Văn Sỹ, Phường 
10, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
L.Q JOTON JOINT STOCK COMPANY
Address: No. 188 C, Le Van Sy Street, 
Ward 10, Phu Nhuan District, Ho Chi 
Minh City

00103/19CN.MS 12/03/2020 12/03/2025
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312

Sơn chống hà/ Anti-Fouling paintCHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN L.Q 
JOTON TẠI HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Khu ngã ba, Xã Gia Tân, Huyện 
Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
L.Q JOTON JSC – HAI DUONG 
BRANCH
Address: Gia Tan Commune, Gia Loc 
District, Hai Duong Province, Viet Nam

00113/19CN.MS 12/03/2020 12/03/2025

313

Sơn chống hà/ Anti-Fouling paintNIPPON PAINT MARINE COATING CO., 
LTD.
Địa chỉ: 2-1-2, Oyodo Kita, Kita-Ku, 
Osaka, 531-8511, Japan
NIPPON PAINT MARINE COATING CO., 
LTD.
Address: 2-1-2, Oyodo Kita, Kita-Ku, 
Osaka, 531-8511, Japan

00090/20CN.MS 01/04/2020 01/04/2025

314

Hệ thống lớp phủ bảo vệ dùng cho két 
chứa nước biển chuyên dùng để dằn/ 
Protective Coating Systems - Seawater 
Ballast Tanks

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
Địa chỉ: Số 21  đường 208 An Đồng, An 
Dương, Hải Phòng
HAI PHONG PAINT JOINT STOCK 
COMPANY
Address: No.21  Line 208, An Dong, An 
Duong, Hai Phong City, VietNam

00062/21CN.MS 30/03/2021 30/03/2026

315

Hệ thống lớp phủ bảo vệ dùng cho két 
chứa nước biển chuyên dùng để dằn/ 
Protective Coating Systems - Seawater 
Ballast Tanks

CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL VIỆT 
NAM
Địa chỉ: Lô E-1-CN, KCN Mỹ Phước 2, 
Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình 
Dương
AKZO NOBEL VIETNAM LTD
Address: Lot E-1-CN, My Phuoc II 
Industrial Park, Mỹ Phuoc ward, Ben Cat 
town, Binh Duong

01000/21CN.MS 29/06/2022 29/06/2027
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316

Hệ thống lớp phủ bảo vệ dùng cho két 
chứa nước biển chuyên dùng để dằn/ 
Protective Coating Systems - Seawater 
Ballast Tanks

PT. PPG Coatings Indonesia
Địa chỉ: KAWASAN INDUSTRI 
PULOGADUNG JL RAWAGELAM III NO. 
1, JAKARTA 13930, INDONESIA.
PT. PPG Coatings Indonesia
Address: KAWASAN INDUSTRI 
PULOGADUNG JL RAWAGELAM III NO. 
1, JAKARTA 13930, INDONESIA.

00764/21CN.MS 05/09/2022 05/09/2027

317

Hệ thống lớp phủ bảo vệ dùng cho két 
chứa nước biển chuyên dùng để dằn/ 
Protective Coating Systems - Seawater 
Ballast Tanks

Công ty TNHH Nippon Paint (Viet Nam)
Địa chỉ: Số 14, Đường 3A, KCN Biên 
Hòa II, Phường Long Bình Tân, TP. Biên 
Hoà, Đồng Nai
Nippon Paint (Vietnam) Co., Ltd
Address: No. 14, 3A Road, Bien Hoa 
Industrial Zone II, Long Binh Tan Ward, 
Bien Hoa City, Dong Nai Province

01866/24SG.MS 22/07/2024 22/07/2029

318

Hệ thống lớp phủ bảo vệ dùng cho két 
chứa nước biển chuyên dùng để dằn/ 
Protective Coating Systems - Seawater 
Ballast Tanks

CÔNG TY TNHH SƠN JOTUN VIỆT NAM
Địa chỉ: SỐ 1 ĐƯỜNG SỐ 10, KCN 
SÓNG THẦN 1, DĨ AN, BÌNH DƯƠNG
JOTUN PAINTS VIETNAM CO.,LTD
Address: NO. 1, STREET 10, SONG 
THAN 1 IZ, DI AN CITY, BINH DUONG 
PROVINCE, VIETNAM

01049/22CN.MS 25/04/2023 25/04/2028

Vật liệu phi kim/ Nonmetallic materials

319

BẠC TRỤC CHÂN VỊT BẰNG CAO SU 
ĐÚC/ Rubber stern tube bearing

Công ty TNHH Cao su kỹ thuật Minh Tuệ
Địa chỉ: Số 116 Nguyễn Văn Cừ, KV4, 
Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, 
TP.Cần Thơ
Minh Tue technical rubber Co.,Ltd
Address: No.116 Nguyen Van Cu, KV4, 
An Binh, Ninh Kieu, Can Tho City.

00655/21CN.MS 23/08/2021 05/08/2026
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320

BẠC TRỤC CHÂN VỊT BẰNG CAO SU 
ĐÚC/ Rubber stern tube bearing

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại 
Anh Trí Tuệ
Địa chỉ: Số 95A Lê Hồng Phong, 
Phường Trà An, Quận Bình Thủy, Thành 
phố Cần Thơ, Việt Nam
Anh Tri Tue Production and Trade 
Company Limited
Address: No.95A Le Hong Phong Street, 
Tra An Ward, Binh Thuy District, Can 
Tho City, Vietnam

00609/24CT.MS 22/05/2024 22/05/2029

321

Vật liệu bạc Polyme/ Polymeric marine 
bearing material

Shandong Wantong Marine Engineering 
Co.,Ltd
Địa chỉ: No. 17, Jiahe Road, Jiaming 
Economic Development Zone, 
Dongchangfu Dist., Liaocheng, 
Shandong, China
Shandong Wantong Marine Engineering 
Co.,Ltd
Address: No. 17, Jiahe Road, Jiaming 
Economic Development Zone, 
Dongchangfu Dist., Liaocheng, 
Shandong, China

00471/23CN.MS 03/07/2023 30/06/2028

322

Vật liệu bạc/ Marine Bearing MaterialDURAMAX MARINE LLC
Địa chỉ: 17990 Great Lakes Parkway, 
Hiram, Ohio 44234, USA
DURAMAX MARINE LLC
Address: 17990 Great Lakes Parkway, 
Hiram, Ohio 44234, USA

02468/24SG.MS 19/08/2024 19/08/2029

Vật liệu và thiết bị chống cháy/ Fire-resisting material and equipment

323

Vật liệu chống cháy/ Fireproof materialKCC Corporation
Địa chỉ: 344 Sapyeong-Daero, 
Seocho-Gu, Seoul, Republic of Korea
KCC Corporation
Address: 344 Sapyeong-Daero, 
Seocho-Gu, Seoul, Republic of Korea

01047/23CN.MS 04/03/2024 04/03/2029
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324

Vật liệu chống cháy/ Fireproof material 
DRAGON ROCKWOOL - 130 KG/M³

Công ty Cổ phần Việt Long
Địa chỉ: Ấp Bình Điền 2, Đức Hòa Hạ, 
Đức Hòa, Long An
Viet Long joint stock Company
Address: Binh Tien 2, Duc Hoa Ha, Duc 
Hoa, Long An Province, Viet Nam

00456/20CN.MS 16/09/2020 16/09/2025

325

Vật liệu chống cháy/ Fireproof material 
DRAGON ROCKWOOL - 130 KG/M³

Công ty Cổ phần Việt Long
Địa chỉ: Ấp Bình Điền 2, Đức Hòa Hạ, 
Đức Hòa, Long An
Viet Long joint stock Company
Address: Binh Tien 2, Duc Hoa Ha, Duc 
Hoa, Long An Province, Viet Nam

00508/24SG.MS 11/09/2024 11/09/2029

326

Vật liệu chống cháy/ Fireproof materialLuyang Energy-saving Materials Co., 
Ltd.
Địa chỉ: No. 11  Yihe Road, Yiyuan 
County, Zibo, Shandong, China
Luyang Energy-saving Materials Co., 
Ltd.
Address: No. 11  Yihe Road, Yiyuan 
County, Zibo, Shandong, China

00910/23CN.MS 06/12/2023 06/12/2028

327

Thiết bị dẫn động xuyên vách/ Through 
bulkhead driving device

Công ty Cổ phần Động lực T.N.T.C
Địa chỉ: Số 115-116 LK04 khu đô thị Ven 
Sông Lạch Tray, P. Vĩnh Niệm, quận Lê 
Chân, TP Hải Phòng.
T.N.T.C POWER JOINT STOCK 
COMPANY
Address: No. 115-116 LK04 Riverside 
urban area Lach Tray, Vinh Niem ward, 
Le Chan district, Hai Phong city.

00845/21CN.MS 10/01/2022 10/01/2027
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328

Cửa ra vào chống cháy - A60/ Fire door -  
A60

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THỦY ĐỨC 
THỊNH
Địa chỉ: Số 45/5A Phạm Phú Thứ, Hạ lý, 
Hồng Bàng, Hải Phòng
DUC THINH MARINE MECHANICAL 
CO.,LTD
Address: No.45/5A Pham Phu Thu Str., 
Ha Ly Ward, Hong Bang Dist., Hai 
Phong City

00804/21CN.MS 11/01/2022 07/01/2027

329

Cửa ra vào chống cháy - A15/ Fire door - 
A15

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THỦY ĐỨC 
THỊNH
Địa chỉ: Số 45/5A Phạm Phú Thứ, Hạ lý, 
Hồng Bàng, Hải Phòng
DUC THINH MARINE MECHANICAL 
CO.,LTD
Address: No.45/5A Pham Phu Thu Str., 
Ha Ly Ward, Hong Bang Dist., Hai 
Phong City

00804/21CN.MS 11/01/2022 07/01/2027

330

Cửa ra vào chống cháy - B15/ Fire door -  
B15

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THỦY ĐỨC 
THỊNH
Địa chỉ: Số 45/5A Phạm Phú Thứ, Hạ lý, 
Hồng Bàng, Hải Phòng
DUC THINH MARINE MECHANICAL 
CO.,LTD
Address: No.45/5A Pham Phu Thu Str., 
Ha Ly Ward, Hong Bang Dist., Hai 
Phong City

00804/21CN.MS 11/01/2022 07/01/2027

331

Cửa chống cháy/ Fire doorCông ty Cổ phần nội thất thủy Việt Nam
Địa chỉ: Lô số 2, Ô 1, Khu công nghiệp 
tàu thủy An Hồng, An Dương, Hải Phòng
Vietnam Marine Accommodation JSC 
(VMACOM)
Address: Lot. No.2, Plot 1, Anhong 
Shipbuilding I.Z., An Duong, Haiphong

00826/21CN.MS 27/12/2021 27/12/2026
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332

Cửa chống cháy/ Fire doorJiangyin Dongrui Decoration Materials 
Co., Ltd.
Địa chỉ: No. 800, Binjiang Road, 
Jiangyin City, Jiangsu, China
Jiangyin Dongrui Decoration Materials 
Co., Ltd.
Address: No. 800, Binjiang Road, 
Jiangyin City, Jiangsu, China

00521/23CN.MS 11/09/2023 11/09/2028

333

Tấm vách chống cháy/ Class bulkheadCông ty Cổ phần nội thất thủy Việt Nam
Địa chỉ: Lô số 2, Ô 1, Khu công nghiệp 
tàu thủy An Hồng, An Dương, Hải Phòng
Vietnam Marine Accommodation JSC 
(VMACOM)
Address: Lot. No.2, Plot 1, Anhong 
Shipbuilding I.Z., An Duong, Haiphong

00826/21CN.MS 27/12/2021 27/12/2026

334

Tấm trần chống cháy/ Class ceilingCông ty Cổ phần nội thất thủy Việt Nam
Địa chỉ: Lô số 2, Ô 1, Khu công nghiệp 
tàu thủy An Hồng, An Dương, Hải Phòng
Vietnam Marine Accommodation JSC 
(VMACOM)
Address: Lot. No.2, Plot 1, Anhong 
Shipbuilding I.Z., An Duong, Haiphong

00826/21CN.MS 27/12/2021 27/12/2026

335

Vách cấp A-60/ A-60 Class Bulkhead 
Division

KCC Corporation
Địa chỉ: 344 Sapyeong-Daero, 
Seocho-Gu, Seoul, Republic of Korea
KCC Corporation
Address: 344 Sapyeong-Daero, 
Seocho-Gu, Seoul, Republic of Korea

01047/23CN.MS 04/03/2024 04/03/2029
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336

Vách cấp A-60/ A-60 Class Bulkhead 
Division

Luyang Energy-saving Materials Co., 
Ltd.
Địa chỉ: No. 11  Yihe Road, Yiyuan 
County, Zibo, Shandong, China
Luyang Energy-saving Materials Co., 
Ltd.
Address: No. 11  Yihe Road, Yiyuan 
County, Zibo, Shandong, China

00910/23CN.MS 06/12/2023 06/12/2028

337

Cửa sổ chống cháy - A60/ Fireproof 
Rectangular Window - A 60 Class

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THỦY ĐỨC 
THỊNH
Địa chỉ: Số 45/5A Phạm Phú Thứ, Hạ lý, 
Hồng Bàng, Hải Phòng
DUC THINH MARINE MECHANICAL 
CO.,LTD
Address: No.45/5A Pham Phu Thu Str., 
Ha Ly Ward, Hong Bang Dist., Hai 
Phong City

00166/23CN.MS 09/05/2023 07/01/2027

338

Cửa thép kín nước chống cháy A60/ A60 
fire resistence class-watertight steel door

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THỦY ĐỨC 
THỊNH
Địa chỉ: Số 45/5A Phạm Phú Thứ, Hạ lý, 
Hồng Bàng, Hải Phòng
DUC THINH MARINE MECHANICAL 
CO.,LTD
Address: No.45/5A Pham Phu Thu Str., 
Ha Ly Ward, Hong Bang Dist., Hai 
Phong City

00166/23CN.MS 09/05/2023 07/01/2027

339

Tấm chống cháy/ Fire DivisionJiangyin Dongrui Decoration Materials 
Co., Ltd.
Địa chỉ: No. 800, Binjiang Road, 
Jiangyin City, Jiangsu, China
Jiangyin Dongrui Decoration Materials 
Co., Ltd.
Address: No. 800, Binjiang Road, 
Jiangyin City, Jiangsu, China

00521/23CN.MS 11/09/2023 11/09/2028
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340

Boong cấp A-60/ A-60 Class Deck 
Division

KCC Corporation
Địa chỉ: 344 Sapyeong-Daero, 
Seocho-Gu, Seoul, Republic of Korea
KCC Corporation
Address: 344 Sapyeong-Daero, 
Seocho-Gu, Seoul, Republic of Korea

01047/23CN.MS 04/03/2024 04/03/2029

341

Boong cấp A-60/ A-60 Class Deck 
Division

Luyang Energy-saving Materials Co., 
Ltd.
Địa chỉ: No. 11  Yihe Road, Yiyuan 
County, Zibo, Shandong, China
Luyang Energy-saving Materials Co., 
Ltd.
Address: No. 11  Yihe Road, Yiyuan 
County, Zibo, Shandong, China

00910/23CN.MS 06/12/2023 06/12/2028

Trang thiết bị và hệ thống dập cháy/ Fire-extinguishing system and equipment

342

Hệ thống chữa cháy cố định/ Fixed 
fire-extinguishing arrangement Hệ thống 
chữa cháy cố định bằng khí CO2

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI VẠN AN
Địa chỉ: 10/32 Tổ dân phố Trà Khê, 
P.Anh Dũng, Q.Dương Kinh, Hải Phòng
VANAN INTRACO., LTD.
Address: 10/32 Tổ dân phố Trà Khê, 
P.Anh Dũng, Q.Dương Kinh, Hải Phòng

00202/20CN.MS 08/06/2020 08/06/2025

343

Hệ thống chữa cháy cố định/ Fixed 
fire-extinguishing arrangement Hệ thống 
chữa cháy cố định bằng khí CO2

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ 
thuật Kim Nam
Địa chỉ: 1135/15/35/23 Khu phố 3, 
Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, 
Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Kim Nam Trading and Technical 
Services Company Limited
Address: No.1135/15/35/23 Quarter 3, 
Huynh Tan Phat Str., Phu Thuan Ward, 
Dist., 7, Ho Chi Minh City

00338/20CN.MS 31/08/2020 31/08/2025
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344

Hệ thống chữa cháy cố định/ Fixed 
fire-extinguishing arrangement Hệ thống 
chữa cháy cố định bằng khí CO2

Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Biển 
Xanh
Địa chỉ: 183C/5P đường Tôn Thất 
Thuyết, Phường 4, Quận 4, TP Hồ Chí 
Minh, Việt Nam
Green Ocean Technology and Service 
Co.,Ltd
Address: 183C/5P Ton That Thuyet 
Street, Ward 4, District 4, Ho Chi Minh 
City, Vietnam

00620/20CN.MS 20/11/2020 20/11/2025

345

Hệ thống chữa cháy cố định/ Fixed 
fire-extinguishing arrangement

Công ty TNHH dịch vụ hàng hải 
VIMARINE
Địa chỉ: Số 20 Trường Chinh-Lãm 
Hà-Kiến An-Hải Phòng
VIMARINE Maritime services Company 
Ltd.
Address: No20 Truong Chinh-Lam Ha- 
Kien An-Haiphong

00715/22CN.MS 07/09/2022 07/09/2027

346

Hệ thống chữa cháy cố định/ Fixed 
fire-extinguishing arrangement

Công ty Cổ Phần Điện Tử Hàng Hải
Địa chỉ: Hạ Đoạn 1, phường Đông Hải 
2, quận Hải An, TP. Hải Phòng
Maritime Electronics Joint Stock 
Company (MEC)
Address: Ha Doan 1, Dong Hai 2 ward, 
Hai An District, Hai phong City

02041/24HP.MS 10/09/2024 02/08/2029

347

Hệ thống chữa cháy cố định/ Fixed 
fire-extinguishing arrangement

CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ 
TÀU THỦY THÀNH ĐẠT
Địa chỉ: Tổ 20 - Khu 3 - Mỹ Khê - Đồng 
Hòa - Kiến An - Hải Phòng
Thanh Dat Ship Equipment Assembling 
Joint Stock Company
Address: Tổ 20 - Khu 3 - Mỹ Khê - Đồng 
Hòa - Kiến An - Hải Phòng

01076/22CN.MS 28/12/2022 27/12/2027
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348

Hệ thống dập cháy cục bộ bằng nước cố 
định/ Fixed local water–based fire–
extinguishing arrangement

Công ty TNHH dịch vụ hàng hải 
VIMARINE
Địa chỉ: Số 20 Trường Chinh-Lãm 
Hà-Kiến An-Hải Phòng
VIMARINE Maritime services Company 
Ltd.
Address: No20 Truong Chinh-Lam Ha- 
Kien An-Haiphong

00715/22CN.MS 07/09/2022 07/09/2027

349

Hệ thống dập cháy cục bộ bằng nước cố 
định/ Fixed local water–based fire–
extinguishing arrangement

Công ty Cổ Phần Điện Tử Hàng Hải
Địa chỉ: Hạ Đoạn 1, phường Đông Hải 
2, quận Hải An, TP. Hải Phòng
Maritime Electronics Joint Stock 
Company (MEC)
Address: Ha Doan 1, Dong Hai 2 ward, 
Hai An District, Hai phong City

02041/24HP.MS 10/09/2024 02/08/2029

350

Hệ thống dập cháy cục bộ bằng nước cố 
định/ Fixed local water–based fire–
extinguishing arrangement

CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ 
TÀU THỦY THÀNH ĐẠT
Địa chỉ: Tổ 20 - Khu 3 - Mỹ Khê - Đồng 
Hòa - Kiến An - Hải Phòng
Thanh Dat Ship Equipment Assembling 
Joint Stock Company
Address: Tổ 20 - Khu 3 - Mỹ Khê - Đồng 
Hòa - Kiến An - Hải Phòng

01076/22CN.MS 28/12/2022 27/12/2027

Sản phẩm đúc/ Casting

351

Sản phẩm thép đúc ./ Casting steel 
products .

CÔNG TY TNHH CƯƠNG HƯNG
Địa chỉ: Số 93 đường Hùng Vương, P. 
Quán Toan, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải 
Phòng
Cuong Hung Co., Ltd
Address: No.93 Hung Vuong road, 
Quan Toan ward, Hong Bang district, 
Hai Phong City

00568/21CN.MS 21/12/2021 18/12/2026

Hệ thống báo động và phát hiện cháy/ Fire detector and alarm system
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352

Hệ thống báo động và phát hiện cháy/ Fire 
detector and alarm system

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÀNG 
HẢI THÁI DƯƠNG
Địa chỉ: 31  Phan Bá Phiến, Phường 12, 
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí MInh, Việt 
Nam
MARINE SUN TECHNOLOGY CO.,LTD
Address: 31  Phan Ba Phien, 12 Ward, 
Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet 
Nam

00258/22CN.MS 29/04/2022 29/04/2027

Sản phẩm đúc/ Casting

353

Sản phẩm hỗn hợp đồng đúc/ Copper 
alloy casting products

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN ĐÓA
Địa chỉ: XÓM 6, XÃ MỸ ĐỒNG, THỦY 
NGUYÊN, HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
VAN DOA J.S.C
Address: Group No 6, My Dong , Thuy 
Nguyen Dist, Hai Phong City, Vietnam

00214/22CN.MS 21/04/2022 08/03/2027

Hệ thống báo động và phát hiện cháy/ Fire detector and alarm system

354

Hệ thống báo động và phát hiện cháy/ Fire 
detector and alarm system

Công ty TNHH Cơ điện-Vận tải và 
thương mại ESUN
Địa chỉ: Xóm Dậu - Xã Di Trạch - Huyện 
Hoài Đức - TP. Hà Nội
ESUN Trading and Transport 
electromechanics company limited
Address: Dau Hamlet, Di trach Ward, 
Hoai Duc District, Ha Noi City

00084/21CN.MS 29/01/2021 29/01/2026

355

Hệ thống báo động và phát hiện cháy/ Fire 
detector and alarm system

Công ty cổ phần đầu tư VINMEX
Địa chỉ: Số 172/256 Lê Lợi, Quận Ngô 
Quyền, TP. Hải Phòng
VINMEX INVESTMENT J.S.C
Address: No. 172/256 Le Loi street, Ngo 
Quyen District, Hai Phong City

00077/21CN.MS 29/01/2021 29/01/2026

Trang thiết bị cứu sinh/ Life-saving appliances and arrangements
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356

Cầu thang mạn/ Accommodation LadderCông ty cổ phần Cơ điện thủy lực và 
Thương mại
Địa chỉ: 176 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu 
Giấy, Hà Nội
Trading and Hydraulic power electric 
JSC
Address: 176 Hoa Bang, Yen Hoa, Cau 
giay Hanoi

00816/21CN.MS 27/10/2021 26/10/2026

357

Cầu thang mạn/ Accommodation LadderCông ty CP Thương mại và Thiết bị Tàu 
thủy Đình Đô
Địa chỉ: Số 414 Tôn Đức Thắng, An 
Đồng, An Dương, Hải Phòng
Dinh do Shipping equipment & Trading 
JSC
Address: No. 414 Tôn Duc Thang 
Street, An Dong Ward, An Duong 
District,  Hai Phong City

00562/23CN.MS 21/08/2023 21/08/2028

358

Thiết bị nâng hạ xuồng cấp cứu/ Rescue 
boat launching appliance

Công ty cổ phần Cơ điện thủy lực và 
Thương mại
Địa chỉ: 176 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu 
Giấy, Hà Nội
Trading and Hydraulic power electric 
JSC
Address: 176 Hoa Bang, Yen Hoa, Cau 
giay Hanoi

00816/21CN.MS 27/10/2021 26/10/2026

359

Thiết bị nâng hạ xuồng cấp cứu/ Rescue 
boat launching appliance

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THỦY ĐỨC 
THỊNH
Địa chỉ: Số 45/5A Phạm Phú Thứ, Hạ lý, 
Hồng Bàng, Hải Phòng
DUC THINH MARINE MECHANICAL 
CO.,LTD
Address: No.45/5A Pham Phu Thu Str., 
Ha Ly Ward, Hong Bang Dist., Hai 
Phong City

00804/21CN.MS 11/01/2022 07/01/2027
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360

Thiết bị nâng hạ xuồng cấp cứu/ Rescue 
boat launching appliance

Công ty cổ phần đầu tư VINMEX
Địa chỉ: Số 172/256 Lê Lợi, Quận Ngô 
Quyền, TP. Hải Phòng
VINMEX INVESTMENT J.S.C
Address: No. 172/256 Le Loi street, Ngo 
Quyen District, Hai Phong City

02243/24HP.MS 04/09/2024 04/09/2029

361

Thiết bị nâng hạ xuồng cấp cứu/ Rescue 
boat launching appliance

Công ty CP Thương mại và Thiết bị Tàu 
thủy Đình Đô
Địa chỉ: Số 414 Tôn Đức Thắng, An 
Đồng, An Dương, Hải Phòng
Dinh do Shipping equipment & Trading 
JSC
Address: No. 414 Tôn Duc Thang 
Street, An Dong Ward, An Duong 
District,  Hai Phong City

00562/23CN.MS 21/08/2023 21/08/2028

362

Thiết bị nâng hạ xuồng cấp cứu/ Rescue 
boat launching appliance

Công ty cổ phần Đình Đô
Địa chỉ: Số 25/442 Chung cư An Trang, 
An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Dinh Do JSC
Address: No. 25/442 An Trang 
apartment block, An Dong, An Duong, 
Hai Phong

01045/23CN.MS 27/03/2024 27/03/2029

363

Thiết bị nâng hạ bè cứu sinh/ Life raft 
launching appliance

Công ty cổ phần Cơ điện thủy lực và 
Thương mại
Địa chỉ: 176 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu 
Giấy, Hà Nội
Trading and Hydraulic power electric 
JSC
Address: 176 Hoa Bang, Yen Hoa, Cau 
giay Hanoi

00816/21CN.MS 27/10/2021 26/10/2026

92/113



Cơ sở chế tạoSố TT

ManufacturerNo.

Số GCN

Certificate No Date of issue

Ngày cấp

Validity

Ngày hết hạnSản phẩm

Product

364

Xuồng cấp cứu/ Rescue boat BTXCCCN Công ty TNHH MTV ĐT Bến Thủy –
Xí nghiệp SX sản phẩm Composite
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Xuân An, Nghi 
Xuân, Hà Tĩnh
Branch of BenThuy Shipbuilding 
Industry Co. - Composite Enterprise
Address: Khối 7, Thị trấn Xuân An, Nghi 
Xuân, Hà Tĩnh

00412/20CN.MS 18/11/2020 18/11/2025

365

Xuồng cấp cứu/ Rescue boatCÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THỦY ĐỨC 
THỊNH
Địa chỉ: Số 45/5A Phạm Phú Thứ, Hạ lý, 
Hồng Bàng, Hải Phòng
DUC THINH MARINE MECHANICAL 
CO.,LTD
Address: No.45/5A Pham Phu Thu Str., 
Ha Ly Ward, Hong Bang Dist., Hai 
Phong City

00166/23CN.MS 09/05/2023 07/01/2027

366

Thiết bị hạ xuồng cứu sinh hạ rơi tự do/ 
Free-fall lifeboat launching appliance

Công ty cổ phần Đình Đô
Địa chỉ: Số 25/442 Chung cư An Trang, 
An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Dinh Do JSC
Address: No. 25/442 An Trang 
apartment block, An Dong, An Duong, 
Hai Phong

01045/23CN.MS 27/03/2024 27/03/2029

367

Hệ thống nhả và thu hồi xuồng cứu sinh / 
cấp cứu/ Lifeboat / rescue boat release 
and retrieval System(s) BA-HK-55kN

Xí nghiệp tập thể Bình An
Địa chỉ: 18 B Tôn Đức Thắng, An Đồng, 
An Dương, Thành phố Hải Phòng
Binh An Collective Enterprise
Address: 18B, Ton Duc Thang street, An 
Dong Ward, An Duong district, Hai 
Phòng City

00674/21CN.MS 16/09/2021 16/09/2026
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368

Thiết bị hạ bè cứu sinh và xuồng cấp cứu/ 
Liferaft and rescue boat launching 
appliance

Công ty cổ phần Đình Đô
Địa chỉ: Số 25/442 Chung cư An Trang, 
An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Dinh Do JSC
Address: No. 25/442 An Trang 
apartment block, An Dong, An Duong, 
Hai Phong

01045/23CN.MS 27/03/2024 27/03/2029

Thiết bị và vật liệu chống ô nhiễm/ Environmental protection equipment and material

369

Thiết bị phân ly dầu nước 15 ppm/ 15 
ppm bilge oily water separator

Công ty TNHH Cơ điện-Vận tải và 
thương mại ESUN
Địa chỉ: Xóm Dậu - Xã Di Trạch - Huyện 
Hoài Đức - TP. Hà Nội
ESUN Trading and Transport 
electromechanics company limited
Address: Dau Hamlet, Di trach Ward, 
Hoai Duc District, Ha Noi City

00976/24HN.MS 05/07/2024 05/07/2029

370

Thiết bị phân ly dầu nước 15 ppm/ 15 
ppm bilge oily water separator

Công ty TNHH Phát triển công nghệ tàu 
thuỷ và DVHH Hải Phòng
Địa chỉ: Số 206D Lê Lợi - Phường Lê 
Lợi - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng
HAIPHONG SHIPTECH-DAS
Address: Số 206D Lê Lợi - Phường Lê 
Lợi - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

00862/23CN.MS 14/12/2023 14/12/2028

371

Hệ thống quản lý nước dằn tàu/ Ballast 
Water Management System HK

MIURA CO.,LTD.
Địa chỉ: 7 Horie, Matsuyama, Ehime, 
799-2696, Japan
MIURA CO.,LTD.
Address: 7 Horie, Matsuyama, Ehime, 
799-2696, Japan

00455/20CN.MS 18/09/2020 18/09/2025
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372

Hệ thống quản lý nước dằn tàu/ Ballast 
Water Management System

Shanghai Lee's Fuda 
Electromechanical Technology Co.,Ltd
Địa chỉ: No.145, Pengfeng Road, 
Xiaokunshan Town, Songjiang District, 
Shanghai, China
Shanghai Lee's Fuda 
Electromechanical Technology Co.,Ltd
Address: No.145, Pengfeng Road, 
Xiaokunshan Town, Songjiang District, 
Shanghai, China

01791/24QN.MS 02/12/2024 02/12/2029

373

Hệ thống quản lý nước dằn tàu/ Ballast 
Water Management System

Shanghai Electric Cyeco Environmental 
Technology Co.,Ltd
Địa chỉ: No. 2748 Pudong Avenue, 
Shanghai, China
Shanghai Electric Cyeco Environmental 
Technology Co.,Ltd
Address: No. 2748 Pudong Avenue, 
Shanghai, China

01792/24QN.MS 02/12/2024 02/12/2029

374

Hệ thống quản lý nước dằn tàu/ Ballast 
Water Management System

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG 
NGHỆ HÀNG HẢI THẢO LINH
Địa chỉ: Số 15C Cụm dân cư số 1, Tổ 
Phú Hải, P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh, 
TP. Hải Phòng
Thao Linh Development Maritime 
Technology Co.,Ltd
Address: No. 15C, cluster 1, Phu Hai, 
Anh Dung, Duong Kinh, Hai Phong, 
Vietnam

00089/23CN.MS 20/02/2023 20/02/2028

375

Hệ thống quản lý nước dằn tàu/ Ballast 
Water Management System

Alfa Laval Technologies AB
Địa chỉ: Lund, Sweden
Alfa Laval Technologies AB
Address: Lund, Sweden

00433/23CN.MS 20/06/2023 20/06/2028
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376

Hệ thống quản lý nước dằn tàu/ Ballast 
Water Management System

Shanghai Lee's Fuda 
Electromechanical Technology Co.,Ltd
Địa chỉ: No.145, Pengfeng Road, 
Xiaokunshan Town, Songjiang District, 
Shanghai, China
Shanghai Lee's Fuda 
Electromechanical Technology Co.,Ltd
Address: No.145, Pengfeng Road, 
Xiaokunshan Town, Songjiang District, 
Shanghai, China

00018/20CN.MS 06/02/2020 06/02/2025

Thiết bị hàng hải, tín hiệu và liên lạc/ Communication, navigation and signaling equipment

377

Thiết bị VHF đàm thoại 2 chiều/ Two-way 
VHF Radiotelephone Apparatus

SAMYUNG ENC CO., LTD
Địa chỉ: 69, Sangni-ro, Yeongdo-gu, 
Busan, Republic of Korea
SAMYUNG ENC CO., LTD
Address: 69, Sangni-ro, Yeongdo-gu, 
Busan, Republic of Korea

00618/22CN01.MS 29/11/2022 29/11/2027

378

Thiết bị VHF đàm thoại 2 chiều/ Two-way 
VHF Radiotelephone Apparatus

NEW SUNRISE CO.,LTD
Địa chỉ: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China
NEW SUNRISE CO.,LTD
Address: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China

00889/21CN02.MS 21/03/2023 21/03/2028

379

Thiết bị VHF đàm thoại 2 chiều/ Two-way 
VHF Radiotelephone Apparatus

NEW SUNRISE CO.,LTD
Địa chỉ: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China
NEW SUNRISE CO.,LTD
Address: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China

00414/23CN01.MS 18/07/2023 18/07/2028
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380

Hệ thống truyền thanh công cộng/ Public 
Address System

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DICOM
Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, P. 
Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. 
Hà Nội
DICOM TECHNOLOGY COMPANY 
LIMITED
Address: No. 1, Nguyen Huy Tuong, 
Thanh Xuan Trung Ward, Thanh Xuan 
Dis., Ha Noi City

00543/23CN.MS 15/08/2023 15/08/2028

381

Máy thu NAVTEX/ NAVTEX ReceiverSAMYUNG ENC CO., LTD
Địa chỉ: 69, Sangni-ro, Yeongdo-gu, 
Busan, Republic of Korea
SAMYUNG ENC CO., LTD
Address: 69, Sangni-ro, Yeongdo-gu, 
Busan, Republic of Korea

00618/22CN02.MS 29/11/2022 29/11/2027

382

Máy thu NAVTEX/ NAVTEX ReceiverJapan Radio Co., Ltd
Địa chỉ: 1-1, Shimorenjaku 5-chome, 
Mitaka-shi, Tokyo 181-0013, Japan
Japan Radio Co., Ltd
Address: 1-1, Shimorenjaku 5-chome, 
Mitaka-shi, Tokyo 181-0013, Japan

00544/22CN02.MS 17/10/2022 17/10/2027

383

Máy thu NAVTEX/ NAVTEX ReceiverNEW SUNRISE CO.,LTD
Địa chỉ: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China
NEW SUNRISE CO.,LTD
Address: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China

00889/21CN02.MS 21/03/2023 21/03/2028
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384

Máy thu NAVTEX/ NAVTEX ReceiverNEW SUNRISE CO.,LTD
Địa chỉ: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China
NEW SUNRISE CO.,LTD
Address: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China

00414/23CN02.MS 18/07/2023 18/07/2028

385

Trạm thông tin vệ tinh đài tàu INMARSAT/ 
INMARSAT-C Ship Earth Station

Japan Radio Co., Ltd
Địa chỉ: 1-1, Shimorenjaku 5-chome, 
Mitaka-shi, Tokyo 181-0013, Japan
Japan Radio Co., Ltd
Address: 1-1, Shimorenjaku 5-chome, 
Mitaka-shi, Tokyo 181-0013, Japan

00544/22CN02.MS 17/10/2022 17/10/2027

386

Phao vô tuyến định vị sự cố (EPIRB)/ 
Emergency Position–Indicating Radio 
Beacon (EPIRB)

NEW SUNRISE CO.,LTD
Địa chỉ: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China
NEW SUNRISE CO.,LTD
Address: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China

00889/21CN01.MS 21/03/2023 21/03/2028

387

Phao vô tuyến định vị sự cố (EPIRB)/ 
Emergency Position–Indicating Radio 
Beacon (EPIRB)

NEW SUNRISE CO.,LTD
Địa chỉ: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China
NEW SUNRISE CO.,LTD
Address: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China

00414/23CN01.MS 18/07/2023 18/07/2028
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388

Thiết bị vô tuyến điện sóng trung /sóng 
ngắn (MF/HF)/ MF/HF Radio Installation

Japan Radio Co., Ltd
Địa chỉ: 1-1, Shimorenjaku 5-chome, 
Mitaka-shi, Tokyo 181-0013, Japan
Japan Radio Co., Ltd
Address: 1-1, Shimorenjaku 5-chome, 
Mitaka-shi, Tokyo 181-0013, Japan

00544/22CN01.MS 17/10/2022 17/10/2027

389

Thiết bị vô tuyến điện sóng trung /sóng 
ngắn (MF/HF)/ MF/HF Radio Installation

SAMYUNG ENC CO., LTD
Địa chỉ: 69, Sangni-ro, Yeongdo-gu, 
Busan, Republic of Korea
SAMYUNG ENC CO., LTD
Address: 69, Sangni-ro, Yeongdo-gu, 
Busan, Republic of Korea

00618/22CN01.MS 29/11/2022 29/11/2027

390

Thiết bị vô tuyến điện sóng trung /sóng 
ngắn (MF/HF)/ MF/HF Radio Installation

NEW SUNRISE CO.,LTD
Địa chỉ: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China
NEW SUNRISE CO.,LTD
Address: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China

00889/21CN01.MS 21/03/2023 21/03/2028

391

Thiết bị vô tuyến điện sóng trung /sóng 
ngắn (MF/HF)/ MF/HF Radio Installation

NEW SUNRISE CO.,LTD
Địa chỉ: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China
NEW SUNRISE CO.,LTD
Address: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China

00414/23CN01.MS 18/07/2023 18/07/2028

392

Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)/ Global 
Positioning System (GPS)

Koden Electronics Co., Ltd
Địa chỉ: 2-13-24 Tamagawa, Ota-ku, 
Tokyo, 146-0095 Japan
Koden Electronics Co., Ltd
Address: 2-13-24 Tamagawa, Ota-ku, 
Tokyo, 146-0095 Japan

00545/22CN.MS 12/09/2022 12/09/2027
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393

Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)/ Global 
Positioning System (GPS)

SAMYUNG ENC CO., LTD
Địa chỉ: 69, Sangni-ro, Yeongdo-gu, 
Busan, Republic of Korea
SAMYUNG ENC CO., LTD
Address: 69, Sangni-ro, Yeongdo-gu, 
Busan, Republic of Korea

00618/22CN02.MS 29/11/2022 29/11/2027

394

Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)/ Global 
Positioning System (GPS)

Japan Radio Co., Ltd
Địa chỉ: 1-1, Shimorenjaku 5-chome, 
Mitaka-shi, Tokyo 181-0013, Japan
Japan Radio Co., Ltd
Address: 1-1, Shimorenjaku 5-chome, 
Mitaka-shi, Tokyo 181-0013, Japan

00544/22CN01.MS 17/10/2022 17/10/2027

395

Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)/ Global 
Positioning System (GPS)

NEW SUNRISE CO.,LTD
Địa chỉ: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China
NEW SUNRISE CO.,LTD
Address: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China

00889/21CN01.MS 21/03/2023 21/03/2028

396

Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)/ Global 
Positioning System (GPS)

NEW SUNRISE CO.,LTD
Địa chỉ: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China
NEW SUNRISE CO.,LTD
Address: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China

00414/23CN02.MS 18/07/2023 18/07/2028

397

Thiết bị vô tuyến điện VHF/ VHF Radio 
Installation

Japan Radio Co., Ltd
Địa chỉ: 1-1, Shimorenjaku 5-chome, 
Mitaka-shi, Tokyo 181-0013, Japan
Japan Radio Co., Ltd
Address: 1-1, Shimorenjaku 5-chome, 
Mitaka-shi, Tokyo 181-0013, Japan

00544/22CN02.MS 17/10/2022 17/10/2027
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398

Thiết bị vô tuyến điện VHF/ VHF Radio 
Installation

SAMYUNG ENC CO., LTD
Địa chỉ: 69, Sangni-ro, Yeongdo-gu, 
Busan, Republic of Korea
SAMYUNG ENC CO., LTD
Address: 69, Sangni-ro, Yeongdo-gu, 
Busan, Republic of Korea

00618/22CN01.MS 29/11/2022 29/11/2027

399

Thiết bị vô tuyến điện VHF/ VHF Radio 
Installation

NEW SUNRISE CO.,LTD
Địa chỉ: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China
NEW SUNRISE CO.,LTD
Address: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China

00889/21CN02.MS 21/03/2023 21/03/2028

400

Thiết bị vô tuyến điện VHF/ VHF Radio 
Installation

NEW SUNRISE CO.,LTD
Địa chỉ: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China
NEW SUNRISE CO.,LTD
Address: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China

00414/23CN01.MS 18/07/2023 18/07/2028

401

Thiết bị Radar/ Radar EquipmentKoden Electronics Co., Ltd
Địa chỉ: 2-13-24 Tamagawa, Ota-ku, 
Tokyo, 146-0095 Japan
Koden Electronics Co., Ltd
Address: 2-13-24 Tamagawa, Ota-ku, 
Tokyo, 146-0095 Japan

00545/22CN.MS 12/09/2022 12/09/2027

402

Thiết bị Radar/ Radar EquipmentJapan Radio Co., Ltd
Địa chỉ: 1-1, Shimorenjaku 5-chome, 
Mitaka-shi, Tokyo 181-0013, Japan
Japan Radio Co., Ltd
Address: 1-1, Shimorenjaku 5-chome, 
Mitaka-shi, Tokyo 181-0013, Japan

00544/22CN02.MS 17/10/2022 17/10/2027
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403

Thiết bị đo tốc độ và khoảng cách hành 
trình/ Speed And Distance Measuring 
Devices

Japan Radio Co., Ltd
Địa chỉ: 1-1, Shimorenjaku 5-chome, 
Mitaka-shi, Tokyo 181-0013, Japan
Japan Radio Co., Ltd
Address: 1-1, Shimorenjaku 5-chome, 
Mitaka-shi, Tokyo 181-0013, Japan

00544/22CN02.MS 17/10/2022 17/10/2027

404

Thiết bị đo sâu/ Sounding DeviceSAMYUNG ENC CO., LTD
Địa chỉ: 69, Sangni-ro, Yeongdo-gu, 
Busan, Republic of Korea
SAMYUNG ENC CO., LTD
Address: 69, Sangni-ro, Yeongdo-gu, 
Busan, Republic of Korea

00618/22CN02.MS 29/11/2022 29/11/2027

405

Thiết bị đo sâu/ Sounding DeviceNEW SUNRISE CO.,LTD
Địa chỉ: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China
NEW SUNRISE CO.,LTD
Address: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China

00414/23CN02.MS 18/07/2023 18/07/2028

406

Hệ thống tự động nhận dạng (AIS)/ 
Automatic Identification System (AIS)

Koden Electronics Co., Ltd
Địa chỉ: 2-13-24 Tamagawa, Ota-ku, 
Tokyo, 146-0095 Japan
Koden Electronics Co., Ltd
Address: 2-13-24 Tamagawa, Ota-ku, 
Tokyo, 146-0095 Japan

00545/22CN.MS 12/09/2022 12/09/2027

407

Hệ thống tự động nhận dạng (AIS)/ 
Automatic Identification System (AIS)

SAMYUNG ENC CO., LTD
Địa chỉ: 69, Sangni-ro, Yeongdo-gu, 
Busan, Republic of Korea
SAMYUNG ENC CO., LTD
Address: 69, Sangni-ro, Yeongdo-gu, 
Busan, Republic of Korea

00618/22CN02.MS 29/11/2022 29/11/2027
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408

Hệ thống tự động nhận dạng (AIS)/ 
Automatic Identification System (AIS)

Japan Radio Co., Ltd
Địa chỉ: 1-1, Shimorenjaku 5-chome, 
Mitaka-shi, Tokyo 181-0013, Japan
Japan Radio Co., Ltd
Address: 1-1, Shimorenjaku 5-chome, 
Mitaka-shi, Tokyo 181-0013, Japan

00544/22CN01.MS 17/10/2022 17/10/2027

409

Hệ thống tự động nhận dạng (AIS)/ 
Automatic Identification System (AIS)

NEW SUNRISE CO.,LTD
Địa chỉ: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China
NEW SUNRISE CO.,LTD
Address: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China

00889/21CN01.MS 21/03/2023 21/03/2028

410

Hệ thống tự động nhận dạng (AIS)/ 
Automatic Identification System (AIS)

NEW SUNRISE CO.,LTD
Địa chỉ: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China
NEW SUNRISE CO.,LTD
Address: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China

00414/23CN02.MS 18/07/2023 18/07/2028

411

Hệ thống điện thoại trực tiếp/ 
Sound-Powered Telephone

TRUNG TÂM KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - 
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
Địa chỉ: Số 100 Hoàng Quốc Việt - Quận 
Cầu Giấy - TP. Hà Nội
Center for telecommunications 
engineering-The military technical 
Academy
Address: No. 100 Hoang Quoc Viet - 
Cau Giay Distric - Ha Noi City

00193/21CN.MS 22/03/2021 22/03/2026
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412

Hệ thống điện thoại trực tiếp/ 
Sound-Powered Telephone

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DICOM
Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, P. 
Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. 
Hà Nội
DICOM TECHNOLOGY COMPANY 
LIMITED
Address: No. 1, Nguyen Huy Tuong, 
Thanh Xuan Trung Ward, Thanh Xuan 
Dis., Ha Noi City

00543/23CN.MS 15/08/2023 15/08/2028

413

Hệ thống thông tin và hiển thị hải đồ điện 
tử (ECDIS)/ Electronic Chart Display And 
Information System (ECDIS)

Japan Radio Co., Ltd
Địa chỉ: 1-1, Shimorenjaku 5-chome, 
Mitaka-shi, Tokyo 181-0013, Japan
Japan Radio Co., Ltd
Address: 1-1, Shimorenjaku 5-chome, 
Mitaka-shi, Tokyo 181-0013, Japan

00544/22CN01.MS 17/10/2022 17/10/2027

414

Thiết bị ghi dữ liệu hành trình/ Voyage 
Data Recorder

Japan Radio Co., Ltd
Địa chỉ: 1-1, Shimorenjaku 5-chome, 
Mitaka-shi, Tokyo 181-0013, Japan
Japan Radio Co., Ltd
Address: 1-1, Shimorenjaku 5-chome, 
Mitaka-shi, Tokyo 181-0013, Japan

00544/22CN01.MS 17/10/2022 17/10/2027

415

Thiết bị ghi dữ liệu hành trình/ Voyage 
Data Recorder

NEW SUNRISE CO.,LTD
Địa chỉ: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China
NEW SUNRISE CO.,LTD
Address: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China

00889/21CN02.MS 21/03/2023 21/03/2028
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416

Thiết bị ghi dữ liệu hành trình/ Voyage 
Data Recorder

NEW SUNRISE CO.,LTD
Địa chỉ: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China
NEW SUNRISE CO.,LTD
Address: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China

00414/23CN02.MS 18/07/2023 18/07/2028

417

Hệ thống báo động an ninh/ Ship Security 
Alert System

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN
Địa chỉ: Số 136/173 Hàng Kênh, P. 
Hàng Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
TRANG AN SERVICE AND TRADING 
INVESTMENT CO.,LTD
Address: No. 136/173 Hang Kenh, 
Hàng Kênh Ward, Le Chan Dist., Hai 
Phong City

00613/21CN.MS 21/07/2021 21/07/2026

418

Hệ thống báo động trực ca hàng hải 
buồng lái (BNWAS)/ Bridge Navigational 
Watch Alarm System (BNWAS)

SAMYUNG ENC CO., LTD
Địa chỉ: 69, Sangni-ro, Yeongdo-gu, 
Busan, Republic of Korea
SAMYUNG ENC CO., LTD
Address: 69, Sangni-ro, Yeongdo-gu, 
Busan, Republic of Korea

00618/22CN02.MS 29/11/2022 29/11/2027

419

Hệ thống báo động trực ca hàng hải 
buồng lái (BNWAS)/ Bridge Navigational 
Watch Alarm System (BNWAS)

NEW SUNRISE CO.,LTD
Địa chỉ: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China
NEW SUNRISE CO.,LTD
Address: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China

00889/21CN01.MS 21/03/2023 21/03/2028
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420

Hệ thống báo động trực ca hàng hải 
buồng lái (BNWAS)/ Bridge Navigational 
Watch Alarm System (BNWAS)

NEW SUNRISE CO.,LTD
Địa chỉ: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China
NEW SUNRISE CO.,LTD
Address: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China

00414/23CN02.MS 18/07/2023 18/07/2028

421

Hệ thống báo động sự cố chung/ General 
Emergency Alarm System

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN
Địa chỉ: Số 136/173 Hàng Kênh, P. 
Hàng Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
TRANG AN SERVICE AND TRADING 
INVESTMENT CO.,LTD
Address: No. 136/173 Hang Kenh, 
Hàng Kênh Ward, Le Chan Dist., Hai 
Phong City

00613/21CN.MS 21/07/2021 21/07/2026

422

Hệ thống báo động sự cố chung/ General 
Emergency Alarm System

Công ty cổ phần đầu tư VINMEX
Địa chỉ: Số 172/256 Lê Lợi, Quận Ngô 
Quyền, TP. Hải Phòng
VINMEX INVESTMENT J.S.C
Address: No. 172/256 Le Loi street, Ngo 
Quyen District, Hai Phong City

00509/21CN.MS 18/08/2021 18/08/2026

423

Hệ thống báo động sự cố chung/ General 
Emergency Alarm System

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÀNG 
HẢI THÁI DƯƠNG
Địa chỉ: 31  Phan Bá Phiến, Phường 12, 
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí MInh, Việt 
Nam
MARINE SUN TECHNOLOGY CO.,LTD
Address: 31  Phan Ba Phien, 12 Ward, 
Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet 
Nam

00258/22CN.MS 29/04/2022 29/04/2027
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424

Hệ thống báo động sự cố chung/ General 
Emergency Alarm System

CÔNG TY TNHH LẬP ANH ANH
Địa chỉ: Số 14/33 đường Lam Sơn, P. 
Lam Sơn, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
LAP ANH ANH COMPANY LIMITED
Address: No. 14/33 Lam Son street, 
Lam Son ward, Le Chan Dist., Hai 
Phong City

01561/24HP.MS 02/01/2025 02/01/2030

425

Hệ thống báo động sự cố chung/ General 
Emergency Alarm System

Công ty CP thương mại và sản xuất 
Khánh Huyền
Địa chỉ: Số 38, Đường A4, KDC An 
Trang, An Đồng, An Dương, TP. Hải 
Phòng
Khanh Huyen Manufacturing & Trading 
JSC
Address: No. 38, A4 str., An Trang 
Residential area, An Dong Ward, An 
Duong Dist., Hai Phong City

01053/22CN.MS 20/12/2022 20/12/2027

426

Hệ thống báo động sự cố chung/ General 
Emergency Alarm System

CÔNG TY CP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TÀU 
THỦY THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Thôn Cây Đa, Xã An Lư, Huyện 
Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
Pacific Ship - Electrial Industry JSC
Address: Cay Da Hamlet, An Lu 
Commune, Thuy Nguyen District, Hai 
Phong City

00948/23CN.MS 26/12/2023 26/12/2028

427

Hệ thống báo động sự cố chung/ General 
Emergency Alarm System

Công ty TNHH Cơ điện-Vận tải và 
thương mại ESUN
Địa chỉ: Xóm Dậu - Xã Di Trạch - Huyện 
Hoài Đức - TP. Hà Nội
ESUN Trading and Transport 
electromechanics company limited
Address: Dau Hamlet, Di trach Ward, 
Hoai Duc District, Ha Noi City

01151/24HN.MS 17/05/2024 17/05/2029
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428

Thiết bị phát báo Radar tìm kiếm và cứu 
nạn (SART)/ Search And Rescue Radar 
Transponder (SART)

SAMYUNG ENC CO., LTD
Địa chỉ: 69, Sangni-ro, Yeongdo-gu, 
Busan, Republic of Korea
SAMYUNG ENC CO., LTD
Address: 69, Sangni-ro, Yeongdo-gu, 
Busan, Republic of Korea

00618/22CN01.MS 29/11/2022 29/11/2027

429

Thiết bị phát báo Radar tìm kiếm và cứu 
nạn (SART)/ Search And Rescue Radar 
Transponder (SART)

NEW SUNRISE CO.,LTD
Địa chỉ: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China
NEW SUNRISE CO.,LTD
Address: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China

00889/21CN01.MS 21/03/2023 21/03/2028

430

Thiết bị phát báo Radar tìm kiếm và cứu 
nạn (SART)/ Search And Rescue Radar 
Transponder (SART)

NEW SUNRISE CO.,LTD
Địa chỉ: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China
NEW SUNRISE CO.,LTD
Address: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China

00414/23CN01.MS 18/07/2023 18/07/2028

431

Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm 
kiếm cứu nạn (AIS-SART)/ AIS-Search And 
Rescue Transmitter (AIS-SART)

SAMYUNG ENC CO., LTD
Địa chỉ: 69, Sangni-ro, Yeongdo-gu, 
Busan, Republic of Korea
SAMYUNG ENC CO., LTD
Address: 69, Sangni-ro, Yeongdo-gu, 
Busan, Republic of Korea

00618/22CN01.MS 29/11/2022 29/11/2027
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432

Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm 
kiếm cứu nạn (AIS-SART)/ AIS-Search And 
Rescue Transmitter (AIS-SART)

NEW SUNRISE CO.,LTD
Địa chỉ: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China
NEW SUNRISE CO.,LTD
Address: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China

00889/21CN02.MS 21/03/2023 21/03/2028

433

Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm 
kiếm cứu nạn (AIS-SART)/ AIS-Search And 
Rescue Transmitter (AIS-SART)

NEW SUNRISE CO.,LTD
Địa chỉ: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China
NEW SUNRISE CO.,LTD
Address: 79 Chunlan Road, Huangdai 
High-Tech Park, Xiangcheng District, 
Suzhou City, P.R.China

00414/23CN01.MS 18/07/2023 18/07/2028

434

Bảng kiểm soát đèn hành trình/ Control 
panel of navigational light

Công ty TNHH Cơ điện-Vận tải và 
thương mại ESUN
Địa chỉ: Xóm Dậu - Xã Di Trạch - Huyện 
Hoài Đức - TP. Hà Nội
ESUN Trading and Transport 
electromechanics company limited
Address: Dau Hamlet, Di trach Ward, 
Hoai Duc District, Ha Noi City

00323/21CN.MS 12/05/2021 12/05/2026

435

Bảng kiểm soát đèn hành trình/ Control 
panel of navigational light

Công ty cổ phần công nghiệp điện Hải 
Phòng
Địa chỉ: Số 3 - Km92 - Đường 5 mới - 
Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải Phòng
Hai Phong Electrial Industrial JSC
Address: No. 3 - Km92 - New 5th Street 
- Hungvuong - Hongbang - Haiphong 
City

00478/21CN.MS 21/06/2021 21/06/2026
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436

Bảng kiểm soát đèn hành trình/ Control 
panel of navigational light

Công ty CP thương mại và sản xuất 
Khánh Huyền
Địa chỉ: Số 38, Đường A4, KDC An 
Trang, An Đồng, An Dương, TP. Hải 
Phòng
Khanh Huyen Manufacturing & Trading 
JSC
Address: No. 38, A4 str., An Trang 
Residential area, An Dong Ward, An 
Duong Dist., Hai Phong City

00200/21CN.MS 25/03/2021 25/03/2026

437

Bảng kiểm soát đèn hành trình/ Control 
panel of navigational light

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN
Địa chỉ: Số 136/173 Hàng Kênh, P. 
Hàng Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
TRANG AN SERVICE AND TRADING 
INVESTMENT CO.,LTD
Address: No. 136/173 Hang Kenh, 
Hàng Kênh Ward, Le Chan Dist., Hai 
Phong City

00613/22CN.MS 18/08/2022 18/08/2027

438

Bảng kiểm soát đèn hành trình/ Control 
panel of navigational light

CÔNG TY TNHH LẬP ANH ANH
Địa chỉ: Số 14/33 đường Lam Sơn, P. 
Lam Sơn, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
LAP ANH ANH COMPANY LIMITED
Address: No. 14/33 Lam Son street, 
Lam Son ward, Le Chan Dist., Hai 
Phong City

01561/24HP.MS 02/01/2025 02/01/2030

439

Bảng kiểm soát đèn hành trình/ Control 
panel of navigational light

Công ty cổ phần đầu tư VINMEX
Địa chỉ: Số 172/256 Lê Lợi, Quận Ngô 
Quyền, TP. Hải Phòng
VINMEX INVESTMENT J.S.C
Address: No. 172/256 Le Loi street, Ngo 
Quyen District, Hai Phong City

00077/21CN.MS 29/01/2021 29/01/2026
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440

Bảng kiểm soát đèn hành trình/ Control 
panel of navigational light

CÔNG TY CP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TÀU 
THỦY THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Thôn Cây Đa, Xã An Lư, Huyện 
Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
Pacific Ship - Electrial Industry JSC
Address: Cay Da Hamlet, An Lu 
Commune, Thuy Nguyen District, Hai 
Phong City

00948/23CN.MS 26/12/2023 26/12/2028

441

Bảng kiểm soát đèn hành trình/ Control 
panel of navigational light

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN 
PHÁT
Địa chỉ: Số 223 đường Hà Nội, P. 
Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải 
Phòng
AN PHAT ENERGY JOINT STOCK 
COMPANY
Address: No. 223, Ha Noi Road, 
Thuong ly Ward, Hong Bang District, Hai 
Phong City

00807/23CN.MS 06/11/2023 06/11/2028

442

Bảng kiểm soát còi/ Control panel of 
whistles

Công ty cổ phần công nghiệp điện Hải 
Phòng
Địa chỉ: Số 3 - Km92 - Đường 5 mới - 
Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải Phòng
Hai Phong Electrial Industrial JSC
Address: No. 3 - Km92 - New 5th Street 
- Hungvuong - Hongbang - Haiphong 
City

00478/21CN.MS 21/06/2021 21/06/2026

443

Bảng kiểm soát còi/ Control panel of 
whistles

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN
Địa chỉ: Số 136/173 Hàng Kênh, P. 
Hàng Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
TRANG AN SERVICE AND TRADING 
INVESTMENT CO.,LTD
Address: No. 136/173 Hang Kenh, 
Hàng Kênh Ward, Le Chan Dist., Hai 
Phong City

00613/21CN.MS 21/07/2021 21/07/2026
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444

Bảng kiểm soát còi/ Control panel of 
whistles

CÔNG TY TNHH LẬP ANH ANH
Địa chỉ: Số 14/33 đường Lam Sơn, P. 
Lam Sơn, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
LAP ANH ANH COMPANY LIMITED
Address: No. 14/33 Lam Son street, 
Lam Son ward, Le Chan Dist., Hai 
Phong City

01561/24HP.MS 02/01/2025 02/01/2030

445

Bảng kiểm soát còi/ Control panel of 
whistles

Công ty CP thương mại và sản xuất 
Khánh Huyền
Địa chỉ: Số 38, Đường A4, KDC An 
Trang, An Đồng, An Dương, TP. Hải 
Phòng
Khanh Huyen Manufacturing & Trading 
JSC
Address: No. 38, A4 str., An Trang 
Residential area, An Dong Ward, An 
Duong Dist., Hai Phong City

01053/22CN.MS 20/12/2022 20/12/2027

446

Bảng kiểm soát còi/ Control panel of 
whistles

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN 
PHÁT
Địa chỉ: Số 223 đường Hà Nội, P. 
Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải 
Phòng
AN PHAT ENERGY JOINT STOCK 
COMPANY
Address: No. 223, Ha Noi Road, 
Thuong ly Ward, Hong Bang District, Hai 
Phong City

00807/23CN.MS 06/11/2023 06/11/2028

447

Bảng kiểm soát còi/ Control panel of 
whistles

CÔNG TY CP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TÀU 
THỦY THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Thôn Cây Đa, Xã An Lư, Huyện 
Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
Pacific Ship - Electrial Industry JSC
Address: Cay Da Hamlet, An Lu 
Commune, Thuy Nguyen District, Hai 
Phong City

00948/23CN.MS 26/12/2023 26/12/2028
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448

Công-te-nơ/ ContainerCông ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm
Địa chỉ: Thôn Ngô Hùng, Xã An Hồng, 
Huyện An Dương, TP Hải Phòng
Song Cam Shipbuilding Joint Stock 
Company
Address: Ngo Hung Village, An Hong 
Commune, An Duong District, Hai 
Phong

00536/20CN.MS 06/11/2020 06/11/2025
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